
TT ĐVT
KHỐI 

LƯỢNG

ĐƠN GIÁ 

(đồng)

TỶ LỆ 

BT, HT

(%)

THÀNH 

TIỀN 

(đồng)

1 3 4 5 6 7=(4*5*6)

I 160 1.223.763.700

1 Ngôi 14 6.039.300 100 84.550.200

2 Ngôi 136 7.204.600 100 979.825.600

3 Ngôi 7 13.091.200 100 91.638.400

4 Ngôi 3 15.817.900 100 47.453.700

II 2.400.000.000

Ngôi 160 15.000.000 2.400.000.000

II 3.623.763.700

Hỗ trợ tự lo đất di chuyển mộ

BẢNG TỔNG HỢP PHƯƠNG ÁN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ DI CHUYỂN MỘ

Dự án: Mở rộng tuyến đường tránh thị xã Sơn Tây (Đoạn nút giao Viện Quân y 105 đến 

nút giao QL32), thị xã Sơn Tây (Nay là phường Sơn Tây, phường Tùng Thiện).

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH MỤC BỒI THƯỜNG

 HỖ TRỢ, GPMB

(Kèm theo Thông báo số: ............. /TB-BQLDA, ngày ....../........./2026

của Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng phường Sơn Tây)

Dự thảo

Tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ: (I)

PHẦN BỒI THƯỜNG

UBND PHƯỜNG SƠN TÂY

BAN QLDA ĐẦU TƯ - HẠ TẦNG

Mộ xây bằng gạch, trát vữa xi măng, quét 

nước xi măng, kích thước mộ (dài 2,4 x 

rộng 1,24 x cao 0,8)

2

Mộ đất kích thước hố đào (chưa cải táng): 

dài 2,2m x rộng 0,8m x sâu 1,5m 

Mộ xây gạch trát vữa xi măng (kích thước 

nhỏ hơn (1,44x0,96x1,6m)

 (Vận dụng đơn giá mộ xây gạch, ốp đá 

xẻ hoặc trát vữa xi măng kích thước 

(1,44x0,96x1,6m)

Mộ xây bằng gạch, trát vữa xi măng, quét 

nước xi măng, kích thước mộ (dài 2,4 x 

rộng 1,24 x cao 0,8)

PHẦN HỖ TRỢ



Mộ đất kích thước hố 

đào( chưa cải táng): 

dài 2,2m x rộng 0,8m 

x sâu 1,5m 

Mộ xây gạch trát vữa xi 

măng (kích thước nhỏ 

hơn (1,44x0,96x1,6m)

 (Vận dụng đơn giá mộ 

xây gạch, ốp đá xẻ hoặc 

trát vữa xi măng kích 

thước (1,44x0,96x1,6m)

Mộ xây bằng 

gạch, trát vữa 

xi măng, quét 

nước xi măng, 

kích thước mộ 

(dài 2,4 x rộng 

1,24 x cao 0,8)

Mộ xây bằng 

gạch, ốp đá xẻ, 

kích thước mộ 

(dài 2,4 x rộng 

1,24 x cao 0,8)

Di chuyển mộ
Hỗ trợ tự lo đất di 

chuyển mộ

                 6.039.300                         7.204.600       13.091.200          15.817.900               15.000.000 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=8+9

1  Bà Hà Thị Tuyết Thanh TDP Phụ Khang, P. Sơn Tây 4 28.818.400 60.000.000 88.818.400

2  Ông Bùi Đức Vân TDP Phụ Khang, P. Sơn Tây 1 7.204.600 15.000.000 22.204.600

3  Ông Phan Văn Đạt TDP Phụ Khang, P. Sơn Tây 4 24.157.200 60.000.000 84.157.200

4 Ông Phan Văn Hồng TDP Phụ Khang, P. Sơn Tây 3 18.117.900 45.000.000 63.117.900

5 Bà Phan Thị Phèn TDP Phụ Khang, P. Sơn Tây 3 1 34.705.000 60.000.000 94.705.000

6 Bà Nguyễn Thị Nhung TDP Phụ Khang, P. Sơn Tây 1 6.039.300 15.000.000 21.039.300

7 Ông Nguyễn Văn Sướng TDP Phụ Khang, P. Sơn Tây 1 7.204.600 15.000.000 22.204.600

8  Bà Phan Thị Loan TDP Phụ Khang, P. Sơn Tây 1 13.091.200 15.000.000 28.091.200

9  Bà Phan Thị Hiển TDP Phụ Khang, P. Sơn Tây 2 14.409.200 30.000.000 44.409.200

10 Ông Hà Văn Nguyên TDP Phụ Khang, P. Sơn Tây 1 7.204.600 15.000.000 22.204.600

THÀNH TIỀN

(đồng)

UBND PHƯỜNG SƠN TÂY

BAN QLDA ĐẦU TƯ - HẠ TẦNG

BẢNG TỔNG HỢP PHƯƠNG ÁN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ DI CHUYỂN MỘ

Dự án: Mở rộng tuyến đường tránh thị xã Sơn Tây (Đoạn nút giao Viện Quân y 105 đến nút giao QL32), thị xã Sơn Tây (Nay là phường Sơn Tây, phường Tùng Thiện).

ĐỊA CHỈ 

Công trình, 

vật kiến trúc

(Kèm theo Thông báo số: .......... /TB-BQLDA, ngày ....../....../2026 của Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng phường Sơn Tây)

Dự thảo

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHẦN GIÁ TRỊ

(đồng)

PHẦN KHỐI LƯỢNG

TT
HỌ VÀ TÊN 

CHỦ SỞ HỮU TÀI SẢN



Mộ đất kích thước hố 

đào( chưa cải táng): 

dài 2,2m x rộng 0,8m 

x sâu 1,5m 

Mộ xây gạch trát vữa xi 

măng (kích thước nhỏ 

hơn (1,44x0,96x1,6m)

 (Vận dụng đơn giá mộ 

xây gạch, ốp đá xẻ hoặc 

trát vữa xi măng kích 

thước (1,44x0,96x1,6m)

Mộ xây bằng 

gạch, trát vữa 

xi măng, quét 

nước xi măng, 

kích thước mộ 

(dài 2,4 x rộng 

1,24 x cao 0,8)

Mộ xây bằng 

gạch, ốp đá xẻ, 

kích thước mộ 

(dài 2,4 x rộng 

1,24 x cao 0,8)

Di chuyển mộ
Hỗ trợ tự lo đất di 

chuyển mộ

THÀNH TIỀN

(đồng)
ĐỊA CHỈ 

Công trình, 

vật kiến trúc

PHẦN GIÁ TRỊ

(đồng)

PHẦN KHỐI LƯỢNG

TT
HỌ VÀ TÊN 

CHỦ SỞ HỮU TÀI SẢN

11 Ông Phan Văn Tư TDP Phụ Khang, P. Sơn Tây 1 6 49.266.900 105.000.000 154.266.900

12 Ông Nguyễn Quang Lân TDP Phụ Khang, P. Sơn Tây 1 7.204.600 15.000.000 22.204.600

13 Bà Nguyễn Thị Hồng TDP Phụ Khang, P. Sơn Tây 1 7.204.600 15.000.000 22.204.600

14 Ông Phan Khắc Nguyên TDP Phụ Khang, P. Sơn Tây 3 21.613.800 45.000.000 66.613.800

15 Ông Trần Văn Oanh TDP Phụ Khang, P. Sơn Tây 1 7.204.600 15.000.000 22.204.600

16 Ông Hà Văn Đảm TDP Phụ Khang, P. Sơn Tây 1 7.204.600 15.000.000 22.204.600

17 Ông Nguyễn Xuân Nghinh TDP Phụ Khang, P. Sơn Tây 1 1 13.243.900 30.000.000 43.243.900

18 Ông Phan Văn Ngọ TDP Phụ Khang, P. Sơn Tây 8 57.636.800 120.000.000 177.636.800

19 Bà Kiều Thị Năm TDP Phụ Khang, P. Sơn Tây 1 7.204.600 15.000.000 22.204.600

20 Ông Phan Văn Dong TDP Phụ Khang, P. Sơn Tây 1 7.204.600 15.000.000 22.204.600

21  Bà Phan Thị Yểng TDP Phụ Khang, P. Sơn Tây 5 36.023.000 75.000.000 111.023.000

22 Ông Phan Văn Quyển TDP Phụ Khang, P. Sơn Tây 1 7.204.600 15.000.000 22.204.600

23 Ông Giang Huấn Luyện TDP Phụ Khang, P. Sơn Tây 2 14.409.200 30.000.000 44.409.200

24 Ông Giang Văn Hám TDP Phụ Khang, P. Sơn Tây 2 14.409.200 30.000.000 44.409.200



Mộ đất kích thước hố 

đào( chưa cải táng): 

dài 2,2m x rộng 0,8m 

x sâu 1,5m 

Mộ xây gạch trát vữa xi 

măng (kích thước nhỏ 

hơn (1,44x0,96x1,6m)

 (Vận dụng đơn giá mộ 

xây gạch, ốp đá xẻ hoặc 

trát vữa xi măng kích 

thước (1,44x0,96x1,6m)

Mộ xây bằng 

gạch, trát vữa 

xi măng, quét 

nước xi măng, 

kích thước mộ 

(dài 2,4 x rộng 

1,24 x cao 0,8)

Mộ xây bằng 

gạch, ốp đá xẻ, 

kích thước mộ 

(dài 2,4 x rộng 

1,24 x cao 0,8)

Di chuyển mộ
Hỗ trợ tự lo đất di 

chuyển mộ

THÀNH TIỀN

(đồng)
ĐỊA CHỈ 

Công trình, 

vật kiến trúc

PHẦN GIÁ TRỊ

(đồng)

PHẦN KHỐI LƯỢNG

TT
HỌ VÀ TÊN 

CHỦ SỞ HỮU TÀI SẢN

25 Ông Phan Văn Hỉ TDP Phụ Khang, P. Sơn Tây 3 21.613.800 45.000.000 66.613.800

26 Ông Phan Văn Lưu TDP Phụ Khang, P. Sơn Tây 2 14.409.200 30.000.000 44.409.200

27 Ông Giang Văn Hào TDP Phụ Khang, P. Sơn Tây 2 14.409.200 30.000.000 44.409.200

28 Ông Phan Thanh Phấn TDP Phụ Khang, P. Sơn Tây 1 7.204.600 15.000.000 22.204.600

29 Ông Phan Văn Quyền TDP Phụ Khang, P. Sơn Tây 1 7.204.600 15.000.000 22.204.600

30 Ông Nguyễn Văn Thân TDP Phụ Khang, P. Sơn Tây 1 7.204.600 15.000.000 22.204.600

31 Ông Phan Văn Hòa TDP Phụ Khang, P. Sơn Tây 1 7.204.600 15.000.000 22.204.600

32  Bà Hà Thị Tuyết TDP Phụ Khang, P. Sơn Tây 2 26.182.400 30.000.000 56.182.400

33  Bà Phan Thị Phượng TDP Phụ Khang, P. Sơn Tây 2 14.409.200 30.000.000 44.409.200

34  Bà Phan Thị Loan(Mùi) TDP Phụ Khang, P. Sơn Tây 1 7.204.600 15.000.000 22.204.600

35 Ông Phan Văn Mạnh TDP Phụ Khang, P. Sơn Tây 3 1 37.431.700 60.000.000 97.431.700

36 Ông Giang Văn Vĩnh TDP Phụ Khang, P. Sơn Tây 1 7.204.600 15.000.000 22.204.600

37  Bà Lê Thị Kiểm TDP Phụ Khang, P. Sơn Tây 1 7.204.600 15.000.000 22.204.600

38  Bà Nguyễn Thị Lê TDP Phụ Khang, P. Sơn Tây 2 14.409.200 30.000.000 44.409.200



Mộ đất kích thước hố 

đào( chưa cải táng): 

dài 2,2m x rộng 0,8m 

x sâu 1,5m 

Mộ xây gạch trát vữa xi 

măng (kích thước nhỏ 

hơn (1,44x0,96x1,6m)

 (Vận dụng đơn giá mộ 

xây gạch, ốp đá xẻ hoặc 

trát vữa xi măng kích 

thước (1,44x0,96x1,6m)

Mộ xây bằng 

gạch, trát vữa 

xi măng, quét 

nước xi măng, 

kích thước mộ 

(dài 2,4 x rộng 

1,24 x cao 0,8)

Mộ xây bằng 

gạch, ốp đá xẻ, 

kích thước mộ 

(dài 2,4 x rộng 

1,24 x cao 0,8)

Di chuyển mộ
Hỗ trợ tự lo đất di 

chuyển mộ

THÀNH TIỀN

(đồng)
ĐỊA CHỈ 

Công trình, 

vật kiến trúc

PHẦN GIÁ TRỊ

(đồng)

PHẦN KHỐI LƯỢNG

TT
HỌ VÀ TÊN 

CHỦ SỞ HỮU TÀI SẢN

39  Bà Hoàng Thị Hương TDP Phụ Khang, P. Sơn Tây 1 7.204.600 15.000.000 22.204.600

40  Bà Nguyễn Thị Vĩnh TDP Phụ Khang, P. Sơn Tây 1 6.039.300 15.000.000 21.039.300

41  Bà Cao Thị Liên TDP Phụ Khang, P. Sơn Tây 1 6.039.300 15.000.000 21.039.300

42  Bà Nguyễn Thị Năm TDP Phụ Khang, P. Sơn Tây 1 7.204.600 15.000.000 22.204.600

43 Ông Giang Quốc Bảo TDP Phụ Khang, P. Sơn Tây 2 14.409.200 30.000.000 44.409.200

44 Ông Phan Văn Đường TDP Phụ Khang, P. Sơn Tây 1 7.204.600 15.000.000 22.204.600

45 Ông Phan Văn Thắng TDP Phụ Khang, P. Sơn Tây 1 7.204.600 15.000.000 22.204.600

46 Ông Giang Văn Liên TDP Phụ Khang, P. Sơn Tây 1 7.204.600 15.000.000 22.204.600

47  Bà Phan Thị San TDP Phụ Khang, P. Sơn Tây 1 7.204.600 15.000.000 22.204.600

48 Ông Phan Văn Lý TDP Phụ Khang, P. Sơn Tây 1 7.204.600 15.000.000 22.204.600

49 Ông Phan Văn Phương TDP Phụ Khang, P. Sơn Tây 4 28.818.400 60.000.000 88.818.400

50  Bà Nguyễn Thị Hà(Như) TDP Phụ Khang, P. Sơn Tây 3 21.613.800 45.000.000 66.613.800

51 Ông Phan Văn Hân TDP Phụ Khang, P. Sơn Tây 3 21.613.800 45.000.000 66.613.800

52  Bà Phan Thị Lâm TDP Phụ Khang, P. Sơn Tây 0 1 7.204.600 15.000.000 22.204.600



Mộ đất kích thước hố 

đào( chưa cải táng): 

dài 2,2m x rộng 0,8m 

x sâu 1,5m 

Mộ xây gạch trát vữa xi 

măng (kích thước nhỏ 

hơn (1,44x0,96x1,6m)

 (Vận dụng đơn giá mộ 

xây gạch, ốp đá xẻ hoặc 

trát vữa xi măng kích 

thước (1,44x0,96x1,6m)

Mộ xây bằng 

gạch, trát vữa 

xi măng, quét 

nước xi măng, 

kích thước mộ 

(dài 2,4 x rộng 

1,24 x cao 0,8)

Mộ xây bằng 

gạch, ốp đá xẻ, 

kích thước mộ 

(dài 2,4 x rộng 

1,24 x cao 0,8)

Di chuyển mộ
Hỗ trợ tự lo đất di 

chuyển mộ

THÀNH TIỀN

(đồng)
ĐỊA CHỈ 

Công trình, 

vật kiến trúc

PHẦN GIÁ TRỊ

(đồng)

PHẦN KHỐI LƯỢNG

TT
HỌ VÀ TÊN 

CHỦ SỞ HỮU TÀI SẢN

53 Ông Đặng Xuân Lui TDP Phụ Khang, P. Sơn Tây 1 3 27.653.100 60.000.000 87.653.100

54 Ông Nguyễn Văn Xu TDP Phụ Khang, P. Sơn Tây 3 21.613.800 45.000.000 66.613.800

55 Ông Đặng Văn Thọ TDP Phụ Khang, P. Sơn Tây 2 14.409.200 30.000.000 44.409.200

56  Bà Giang Thị Hường TDP Phụ Khang, P. Sơn Tây 1 7.204.600 15.000.000 22.204.600

57 Ông Hà Ngọc Lương TDP Phụ Khang, P. Sơn Tây 2 14.409.200 30.000.000 44.409.200

58  Bà Nguyễn Thị Cử TDP Phụ Khang, P. Sơn Tây 4 28.818.400 60.000.000 88.818.400

59 Ông Phan Văn Nhiên TDP Phụ Khang, P. Sơn Tây 3 21.613.800 45.000.000 66.613.800

60 Ông Phan Thanh Thái TDP Phụ Khang, P. Sơn Tây 1 13.091.200 15.000.000 28.091.200

61 Ông Phan Văn Miên TDP Phụ Khang, P. Sơn Tây 3 21.613.800 45.000.000 66.613.800

62 Ông Phan Thanh Nam TDP Phụ Khang, P. Sơn Tây 1 7.204.600 15.000.000 22.204.600

63 Ông Phan Văn Dụng TDP Phụ Khang, P. Sơn Tây 6 43.227.600 90.000.000 133.227.600

64 Ông Giang Văn Hộ TDP Phụ Khang, P. Sơn Tây 3 21.613.800 45.000.000 66.613.800

65 Ông Nguyễn Văn Phương TDP Phụ Khang, P. Sơn Tây 1 13.091.200 15.000.000 28.091.200

66 Ông Phan Quang Trung TDP Phụ Khang, P. Sơn Tây 2 1 27.500.400 45.000.000 72.500.400



Mộ đất kích thước hố 

đào( chưa cải táng): 

dài 2,2m x rộng 0,8m 

x sâu 1,5m 

Mộ xây gạch trát vữa xi 

măng (kích thước nhỏ 

hơn (1,44x0,96x1,6m)

 (Vận dụng đơn giá mộ 

xây gạch, ốp đá xẻ hoặc 

trát vữa xi măng kích 

thước (1,44x0,96x1,6m)

Mộ xây bằng 

gạch, trát vữa 

xi măng, quét 

nước xi măng, 

kích thước mộ 

(dài 2,4 x rộng 

1,24 x cao 0,8)

Mộ xây bằng 

gạch, ốp đá xẻ, 

kích thước mộ 

(dài 2,4 x rộng 

1,24 x cao 0,8)

Di chuyển mộ
Hỗ trợ tự lo đất di 

chuyển mộ

THÀNH TIỀN

(đồng)
ĐỊA CHỈ 

Công trình, 

vật kiến trúc

PHẦN GIÁ TRỊ

(đồng)

PHẦN KHỐI LƯỢNG

TT
HỌ VÀ TÊN 

CHỦ SỞ HỮU TÀI SẢN

67  Bà Cao Thị Hiệp TDP Phụ Khang, P. Sơn Tây 1 27.500.400 15.000.000 42.500.400

68 Ông Nguyễn Văn hà TDP Phụ Khang, P. Sơn Tây 1 7.204.600 15.000.000 22.204.600

69 Ông Phan Văn Vân TDP Phụ Khang, P. Sơn Tây 1 7.204.600 15.000.000 22.204.600

70 Ông Phan Văn Vượng TDP Phụ Khang, P. Sơn Tây 2 14.409.200 30.000.000 44.409.200

71 Ông Giang Ngọc Khánh TDP Phụ Khang, P. Sơn Tây 1 7.204.600 15.000.000 22.204.600

72 Ông Nguyễn Văn Lương TDP Phụ Khang, P. Sơn Tây 1 7.204.600 15.000.000 22.204.600

73  Bà Phan Thị Loan( chiến) TDP Phụ Khang, P. Sơn Tây 2 31.635.800 30.000.000 61.635.800

74 Ông Nguyễn Văn Bổn TDP Phụ Khang, P. Sơn Tây 1 4 34.857.700 75.000.000 109.857.700

75 Ông Nguyễn Phúc Cường TDP Phụ Khang, P. Sơn Tây 1 7.204.600 15.000.000 22.204.600

76 Ông Phan Văn Hải TDP Phụ Khang, P. Sơn Tây 3 21.613.800 45.000.000 66.613.800

77 Ông Phan Văn Sơn TDP Phụ Khang, P. Sơn Tây 1 7.204.600 15.000.000 22.204.600

14 136 7 3 1.223.763.700 2.400.000.000 3.623.763.700Tổng cộng



STT: 1

I. 

* Họ và tên:

*

* Địa chỉ GPMB: 

II. 

TT ĐVT
KHỐI 

LƯỢNG

ĐƠN 

GIÁ 

(đồng)

THÀNH 

TIỀN 

(đồng)

1 3 4 5 7=(4*5*6)

I 28.818.400

1 28.818.400

Mộ 4 7.204.600 28.818.400

II 60.000.000

1 Ngôi 4 15.000.000 60.000.000

II. 88.818.400

Địa chỉ thường trú: TDP Phụ Khang, P. Sơn Tây

TDP Phụ Khang, P. Sơn Tây

TỔNG KINH PHÍ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ: (I+II)

Số tiền bằng chữ: Tám mươi tám triệu, tám trăm mười tám ngàn, bốn trăm đồng

DANH MỤC BỒI THƯỜNG,

 HỖ TRỢ GPMB

2

PHẦN BỒI THƯỜNG

Di chuyển mộ

Mộ xây gạch trát vữa xi măng (kích thước 

nhỏ hơn (1,44x0,96x1,6m)

 (Vận dụng đơn giá mộ xây gạch, ốp đá 

xẻ hoặc trát vữa xi măng kích thước 

(1,44x0,96x1,6m)

PHƯƠNG ÁN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ

 Bà Hà Thị Tuyết Thanh

PHẦN HỖ TRỢ

Hỗ trợ chi phí về đất đai để hộ gia đình tự 

lo đất di chuyển mồ mả.

UBND PHƯỜNG SƠN TÂY

BAN QLDA ĐẦU TƯ - HẠ TẦNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

        (Dự thảo)

PHƯƠNG ÁN CHI TIẾT BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ GPMB

Dự án: Mở rộng tuyến đường tránh thị xã Sơn Tây (Đoạn nút giao Viện Quân y 105 đến nút 

giao QL32), thị xã Sơn Tây (Nay là phường Sơn Tây, phường Tùng Thiện).

(Kèm theo Thông báo số: ............. /TB-BQLDA, ngày ....../........./2026

của Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng phường Sơn Tây)

HỌ TÊN NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT, SỞ HỮU TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

8



STT: 2

I. 

* Họ và tên:

*

* Địa chỉ GPMB: 

II. 

TT ĐVT
KHỐI 

LƯỢNG

ĐƠN 

GIÁ 

(đồng)

THÀNH 

TIỀN 

(đồng)

1 3 4 5 7=(4*5*6)

I 7.204.600

1 7.204.600

Ngôi 1 7.204.600 7.204.600

II 15.000.000

1 Ngôi 1 15.000.000 15.000.000

II. 22.204.600

UBND PHƯỜNG SƠN TÂY

BAN QLDA ĐẦU TƯ - HẠ TẦNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

        (Dự thảo)

PHƯƠNG ÁN CHI TIẾT BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ GPMB

Dự án: Mở rộng tuyến đường tránh thị xã Sơn Tây (Đoạn nút giao Viện Quân y 105 đến nút 

giao QL32), thị xã Sơn Tây (Nay là phường Sơn Tây, phường Tùng Thiện).

(Kèm theo Thông báo số: ............. /TB-BQLDA, ngày ....../........./2026

của Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng phường Sơn Tây)

HỌ TÊN NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT, SỞ HỮU TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

 Ông Bùi Đức Vân

Địa chỉ thường trú: TDP Phụ Khang, P. Sơn Tây

TDP Phụ Khang, P. Sơn Tây

PHƯƠNG ÁN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ

DANH MỤC BỒI THƯỜNG,

 HỖ TRỢ GPMB

2

PHẦN BỒI THƯỜNG

Di chuyển mộ

Mộ xây gạch trát vữa xi măng (kích thước 

nhỏ hơn (1,44x0,96x1,6m)

 (Vận dụng đơn giá mộ xây gạch, ốp đá 

xẻ hoặc trát vữa xi măng kích thước 

(1,44x0,96x1,6m)

PHẦN HỖ TRỢ

Hỗ trợ chi phí về đất đai để hộ gia đình tự 

lo đất di chuyển mồ mả.

TỔNG KINH PHÍ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ: (I+II)

Số tiền bằng chữ: Hai mươi hai triệu, hai trăm lẻ bốn ngàn, sáu trăm đồng
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STT: 3

I. 

* Họ và tên:

*

* Địa chỉ GPMB: 

II. 

TT ĐVT
KHỐI 

LƯỢNG

ĐƠN 

GIÁ 

(đồng)

THÀNH 

TIỀN 

(đồng)

1 3 4 5 7=(4*5*6)

I 24.157.200

1 24.157.200

Ngôi 4 6.039.300 24.157.200

II 60.000.000

1 Ngôi 4 15.000.000 60.000.000

II. 84.157.200

UBND PHƯỜNG SƠN TÂY

BAN QLDA ĐẦU TƯ - HẠ TẦNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

        (Dự thảo)

PHƯƠNG ÁN CHI TIẾT BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ GPMB

Dự án: Mở rộng tuyến đường tránh thị xã Sơn Tây (Đoạn nút giao Viện Quân y 105 đến nút 

giao QL32), thị xã Sơn Tây (Nay là phường Sơn Tây, phường Tùng Thiện).

(Kèm theo Thông báo số: ............. /TB-BQLDA, ngày ....../........./2026

của Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng phường Sơn Tây)

HỌ TÊN NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT, SỞ HỮU TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

 Ông Phan Văn Đạt

Địa chỉ thường trú: TDP Phụ Khang, P. Sơn Tây

TDP Phụ Khang, P. Sơn Tây

PHƯƠNG ÁN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ

DANH MỤC BỒI THƯỜNG,

 HỖ TRỢ GPMB

2

PHẦN BỒI THƯỜNG

Di chuyển mộ

Mộ xây kích thước hố đào( chưa cải 

táng): dài 2,2m x rộng 0,8m x sâu 1,5m 

PHẦN HỖ TRỢ

Hỗ trợ chi phí về đất đai để hộ gia đình tự 

lo đất di chuyển mồ mả.

TỔNG KINH PHÍ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ: (I+II)

Số tiền bằng chữ: Tám mươi bốn triệu, một trăm năm mươi bảy ngàn, hai trăm đồng
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STT: 4

I. 

* Họ và tên:

*

* Địa chỉ GPMB: 

II. 

TT ĐVT
KHỐI 

LƯỢNG

ĐƠN 

GIÁ 

(đồng)

THÀNH 

TIỀN 

(đồng)

1 3 4 5 7=(4*5*6)

I 18.117.900

1 18.117.900

Ngôi 3 6.039.300 18.117.900

II 45.000.000

1 Ngôi 3 15.000.000 45.000.000

II. 63.117.900

UBND PHƯỜNG SƠN TÂY

BAN QLDA ĐẦU TƯ - HẠ TẦNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

        (Dự thảo)

PHƯƠNG ÁN CHI TIẾT BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ GPMB

Dự án: Mở rộng tuyến đường tránh thị xã Sơn Tây (Đoạn nút giao Viện Quân y 105 đến nút 

giao QL32), thị xã Sơn Tây (Nay là phường Sơn Tây, phường Tùng Thiện).

(Kèm theo Thông báo số: ............. /TB-BQLDA, ngày ....../........./2026

của Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng phường Sơn Tây)

HỌ TÊN NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT, SỞ HỮU TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

Ông Phan Văn Hồng

Địa chỉ thường trú: TDP Phụ Khang, P. Sơn Tây

TDP Phụ Khang, P. Sơn Tây

PHƯƠNG ÁN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ

DANH MỤC BỒI THƯỜNG,

 HỖ TRỢ GPMB

2

PHẦN BỒI THƯỜNG

Di chuyển mộ

Mộ xây kích thước hố đào( chưa cải 

táng): dài 2,2m x rộng 0,8m x sâu 1,5m 

PHẦN HỖ TRỢ

Hỗ trợ chi phí về đất đai để hộ gia đình tự 

lo đất di chuyển mồ mả.

TỔNG KINH PHÍ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ: (I+II)

Số tiền bằng chữ: Sáu mươi ba triệu, một trăm mười bảy ngàn, chín trăm đồng
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STT: 5

I. 

* Họ và tên:

*

* Địa chỉ GPMB: 

II. 

TT ĐVT
KHỐI 

LƯỢNG

ĐƠN 

GIÁ 

(đồng)

THÀNH 

TIỀN 

(đồng)

1 3 4 5 7=(4*5*6)

I 34.705.000

1 34.705.000

 - Ngôi 3 7.204.600 21.613.800

 - Ngôi 1 13.091.200 13.091.200

II 60.000.000

Ngôi 4 15.000.000 60.000.000

II. 94.705.000

UBND PHƯỜNG SƠN TÂY

BAN QLDA ĐẦU TƯ - HẠ TẦNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

        (Dự thảo)

PHƯƠNG ÁN CHI TIẾT BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ GPMB

Dự án: Mở rộng tuyến đường tránh thị xã Sơn Tây (Đoạn nút giao Viện Quân y 105 đến nút 

giao QL32), thị xã Sơn Tây (Nay là phường Sơn Tây, phường Tùng Thiện).

(Kèm theo Thông báo số: ............. /TB-BQLDA, ngày ....../........./2026

của Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng phường Sơn Tây)

HỌ TÊN NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT, SỞ HỮU TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

Bà Phan Thị Phèn

Địa chỉ thường trú: TDP Phụ Khang, P. Sơn Tây

TDP Phụ Khang, P. Sơn Tây

PHƯƠNG ÁN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ

DANH MỤC BỒI THƯỜNG,

 HỖ TRỢ GPMB

2

PHẦN BỒI THƯỜNG

Di chuyển mộ

Mộ xây gạch trát vữa xi măng (kích thước 

nhỏ hơn (1,44x0,96x1,6m)

 (Vận dụng đơn giá mộ xây gạch, ốp đá 

xẻ hoặc trát vữa xi măng kích thước 

(1,44x0,96x1,6m)

Mộ xây gạch, trát vữa xi măng kích 

thước: 1,0m x 1,3m x 1,0m  (Vận dụng 

đơn giá mộ xây gạch, ốp đá xẻ hoặc trát 

vữa xi măng kích thước 1,44m x 0,96 x 

1,6m)

PHẦN HỖ TRỢ

Hỗ trợ chi phí về đất đai để hộ gia đình tự 

lo đất di chuyển mồ mả.

TỔNG KINH PHÍ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ: (I+II)

Số tiền bằng chữ: Chín mươi bốn triệu, bảy trăm lẻ năm ngàn đồng
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STT: 6

I. 

* Họ và tên:

*

* Địa chỉ GPMB: 

II. 

TT ĐVT
KHỐI 

LƯỢNG

ĐƠN 

GIÁ 

(đồng)

THÀNH 

TIỀN 

(đồng)

1 3 4 5 7=(4*5*6)

I 6.039.300

1 6.039.300

Ngôi 1 6.039.300 6.039.300

II 15.000.000

1 Ngôi 1 15.000.000 15.000.000

II. 21.039.300

UBND PHƯỜNG SƠN TÂY

BAN QLDA ĐẦU TƯ - HẠ TẦNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

        (Dự thảo)

PHƯƠNG ÁN CHI TIẾT BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ GPMB

Dự án: Mở rộng tuyến đường tránh thị xã Sơn Tây (Đoạn nút giao Viện Quân y 105 đến nút 

giao QL32), thị xã Sơn Tây (Nay là phường Sơn Tây, phường Tùng Thiện).

(Kèm theo Thông báo số: ............. /TB-BQLDA, ngày ....../........./2026

của Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng phường Sơn Tây)

HỌ TÊN NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT, SỞ HỮU TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

Bà Nguyễn Thị Nhung

Địa chỉ thường trú: TDP Phụ Khang, P. Sơn Tây

TDP Phụ Khang, P. Sơn Tây

PHƯƠNG ÁN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ

DANH MỤC BỒI THƯỜNG,

 HỖ TRỢ GPMB

2

PHẦN BỒI THƯỜNG

Di chuyển mộ

Mộ xây kích thước hố đào( chưa cải 

táng): dài 2,2m x rộng 0,8m x sâu 1,5m 

PHẦN HỖ TRỢ

Hỗ trợ chi phí về đất đai để hộ gia đình tự 

lo đất di chuyển mồ mả.

TỔNG KINH PHÍ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ: (I+II)

Số tiền bằng chữ: Hai mươi mốt triệu, không trăm ba mươi chín ngàn, ba trăm đồng
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STT: 7

I. 

* Họ và tên:

*

* Địa chỉ GPMB: 

II. 

TT ĐVT
KHỐI 

LƯỢNG

ĐƠN 

GIÁ 

(đồng)

THÀNH 

TIỀN 

(đồng)

1 3 4 5 7=(4*5*6)

I 7.204.600

1 7.204.600

Ngôi 1 7.204.600 7.204.600

II 15.000.000

1 Ngôi 1 15.000.000 15.000.000

II. 22.204.600

UBND PHƯỜNG SƠN TÂY

BAN QLDA ĐẦU TƯ - HẠ TẦNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

        (Dự thảo)

PHƯƠNG ÁN CHI TIẾT BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ GPMB

Dự án: Mở rộng tuyến đường tránh thị xã Sơn Tây (Đoạn nút giao Viện Quân y 105 đến nút 

giao QL32), thị xã Sơn Tây (Nay là phường Sơn Tây, phường Tùng Thiện).

(Kèm theo Thông báo số: ............. /TB-BQLDA, ngày ....../........./2026

của Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng phường Sơn Tây)

HỌ TÊN NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT, SỞ HỮU TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

Ông Nguyễn Văn Sướng 

Địa chỉ thường trú: TDP Phụ Khang, P. Sơn Tây

TDP Phụ Khang, P. Sơn Tây

PHƯƠNG ÁN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ

DANH MỤC BỒI THƯỜNG,

 HỖ TRỢ GPMB

2

PHẦN BỒI THƯỜNG

Di chuyển mộ

Mộ xây gạch trát vữa xi măng (kích thước 

nhỏ hơn (1,44x0,96x1,6m)

 (Vận dụng đơn giá mộ xây gạch, ốp đá 

xẻ hoặc trát vữa xi măng kích thước 

(1,44x0,96x1,6m)

PHẦN HỖ TRỢ

Hỗ trợ chi phí về đất đai để hộ gia đình tự 

lo đất di chuyển mồ mả.

TỔNG KINH PHÍ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ: (I+II)

Số tiền bằng chữ: Hai mươi hai triệu, hai trăm lẻ bốn ngàn, sáu trăm đồng
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STT: 8

I. 

* Họ và tên:

*

* Địa chỉ GPMB: 

II. 

TT ĐVT
KHỐI 

LƯỢNG

ĐƠN 

GIÁ 

(đồng)

THÀNH 

TIỀN 

(đồng)

1 3 4 5 7=(4*5*6)

I 13.091.200

1 13.091.200

Ngôi 1 13.091.200 13.091.200

II 15.000.000

1 Ngôi 1 15.000.000 15.000.000

II. 28.091.200

UBND PHƯỜNG SƠN TÂY

BAN QLDA ĐẦU TƯ - HẠ TẦNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

        (Dự thảo)

PHƯƠNG ÁN CHI TIẾT BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ GPMB

Dự án: Mở rộng tuyến đường tránh thị xã Sơn Tây (Đoạn nút giao Viện Quân y 105 đến nút 

giao QL32), thị xã Sơn Tây (Nay là phường Sơn Tây, phường Tùng Thiện).

(Kèm theo Thông báo số: ............. /TB-BQLDA, ngày ....../........./2026

của Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng phường Sơn Tây)

HỌ TÊN NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT, SỞ HỮU TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

 Bà Phan Thị Loan

Địa chỉ thường trú: TDP Phụ Khang, P. Sơn Tây

TDP Phụ Khang, P. Sơn Tây

PHƯƠNG ÁN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ

DANH MỤC BỒI THƯỜNG,

 HỖ TRỢ GPMB

2

PHẦN BỒI THƯỜNG

Di chuyển mộ

Mộ xây gạch, trát vữa xi măng kích 

thước: 1,0m x 1,3m x 1,0m  (Vận dụng 

đơn giá mộ xây gạch, ốp đá xẻ hoặc trát 

vữa xi măng kích thước 1,44m x 0,96 x 

1,6m)

PHẦN HỖ TRỢ

Hỗ trợ chi phí về đất đai để hộ gia đình tự 

lo đất di chuyển mồ mả.

TỔNG KINH PHÍ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ: (I+II)

Số tiền bằng chữ: Hai mươi tám triệu, không trăm chín mươi mốt ngàn, hai trăm đồng
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STT: 9

I. 

* Họ và tên:

*

* Địa chỉ GPMB: 

II. 

TT ĐVT
KHỐI 

LƯỢNG

ĐƠN 

GIÁ 

(đồng)

THÀNH 

TIỀN 

(đồng)

1 3 4 5 7=(4*5*6)

I 14.409.200

1 14.409.200

Ngôi 2 7.204.600 14.409.200

II 30.000.000

1 Ngôi 2 15.000.000 30.000.000

II. 44.409.200

UBND PHƯỜNG SƠN TÂY

BAN QLDA ĐẦU TƯ - HẠ TẦNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

        (Dự thảo)

PHƯƠNG ÁN CHI TIẾT BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ GPMB

Dự án: Mở rộng tuyến đường tránh thị xã Sơn Tây (Đoạn nút giao Viện Quân y 105 đến nút 

giao QL32), thị xã Sơn Tây (Nay là phường Sơn Tây, phường Tùng Thiện).

(Kèm theo Thông báo số: ............. /TB-BQLDA, ngày ....../........./2026

của Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng phường Sơn Tây)

HỌ TÊN NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT, SỞ HỮU TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

 Bà Phan Thị Hiển

Địa chỉ thường trú: TDP Phụ Khang, P. Sơn Tây

TDP Phụ Khang, P. Sơn Tây

PHƯƠNG ÁN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ

DANH MỤC BỒI THƯỜNG,

 HỖ TRỢ GPMB

2

PHẦN BỒI THƯỜNG

Di chuyển mộ

Mộ xây gạch trát vữa xi măng (kích thước 

nhỏ hơn (1,44x0,96x1,6m)

 (Vận dụng đơn giá mộ xây gạch, ốp đá 

xẻ hoặc trát vữa xi măng kích thước 

(1,44x0,96x1,6m)

PHẦN HỖ TRỢ

Hỗ trợ chi phí về đất đai để hộ gia đình tự 

lo đất di chuyển mồ mả.

TỔNG KINH PHÍ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ: (I+II)

Số tiền bằng chữ: Bốn mươi bốn triệu, bốn trăm lẻ chín ngàn, hai trăm đồng
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STT: 10

I. 

* Họ và tên:

*

* Địa chỉ GPMB: 

II. 

TT ĐVT
KHỐI 

LƯỢNG

ĐƠN 

GIÁ 

(đồng)

THÀNH 

TIỀN 

(đồng)

1 3 4 5 7=(4*5*6)

I 7.204.600

1 7.204.600

Ngôi 1 7.204.600 7.204.600

II 15.000.000

1 Ngôi 1 15.000.000 15.000.000

II. 22.204.600

UBND PHƯỜNG SƠN TÂY

BAN QLDA ĐẦU TƯ - HẠ TẦNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

        (Dự thảo)

PHƯƠNG ÁN CHI TIẾT BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ GPMB

Dự án: Mở rộng tuyến đường tránh thị xã Sơn Tây (Đoạn nút giao Viện Quân y 105 đến nút 

giao QL32), thị xã Sơn Tây (Nay là phường Sơn Tây, phường Tùng Thiện).

(Kèm theo Thông báo số: ............. /TB-BQLDA, ngày ....../........./2026

của Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng phường Sơn Tây)

HỌ TÊN NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT, SỞ HỮU TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

Ông Hà Văn Nguyên

Địa chỉ thường trú: TDP Phụ Khang, P. Sơn Tây

TDP Phụ Khang, P. Sơn Tây

PHƯƠNG ÁN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ

DANH MỤC BỒI THƯỜNG,

 HỖ TRỢ GPMB

2

PHẦN BỒI THƯỜNG

Di chuyển mộ

Mộ xây gạch trát vữa xi măng (kích thước 

nhỏ hơn (1,44x0,96x1,6m)

 (Vận dụng đơn giá mộ xây gạch, ốp đá 

xẻ hoặc trát vữa xi măng kích thước 

(1,44x0,96x1,6m)

PHẦN HỖ TRỢ

Hỗ trợ chi phí về đất đai để hộ gia đình tự 

lo đất di chuyển mồ mả.

TỔNG KINH PHÍ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ: (I+II)

Số tiền bằng chữ: Hai mươi hai triệu, hai trăm lẻ bốn ngàn, sáu trăm đồng
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STT: 11

I. 

* Họ và tên:

*

* Địa chỉ GPMB: 

II. 

TT ĐVT
KHỐI 

LƯỢNG

ĐƠN 

GIÁ 

(đồng)

THÀNH 

TIỀN 

(đồng)

1 3 4 5 7=(4*5*6)

I 49.266.900

1 49.266.900

Ngôi 1 6.039.300 6.039.300

Ngôi 6 7.204.600 43.227.600

II 105.000.000

1 Ngôi 7 15.000.000 105.000.000

II. 154.266.900

UBND PHƯỜNG SƠN TÂY

BAN QLDA ĐẦU TƯ - HẠ TẦNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

        (Dự thảo)

PHƯƠNG ÁN CHI TIẾT BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ GPMB

Dự án: Mở rộng tuyến đường tránh thị xã Sơn Tây (Đoạn nút giao Viện Quân y 105 đến nút 

giao QL32), thị xã Sơn Tây (Nay là phường Sơn Tây, phường Tùng Thiện).

(Kèm theo Thông báo số: ............. /TB-BQLDA, ngày ....../........./2026

của Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng phường Sơn Tây)

HỌ TÊN NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT, SỞ HỮU TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

Ông Phan Văn Tư

Địa chỉ thường trú: TDP Phụ Khang, P. Sơn Tây

TDP Phụ Khang, P. Sơn Tây

PHƯƠNG ÁN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ

DANH MỤC BỒI THƯỜNG,

 HỖ TRỢ GPMB

2

PHẦN BỒI THƯỜNG

Di chuyển mộ

Mộ xây kích thước hố đào( chưa cải 

táng): dài 2,2m x rộng 0,8m x sâu 1,5m 

Mộ xây gạch trát vữa xi măng (kích thước 

nhỏ hơn (1,44x0,96x1,6m)

 (Vận dụng đơn giá mộ xây gạch, ốp đá 

xẻ hoặc trát vữa xi măng kích thước 

(1,44x0,96x1,6m)

PHẦN HỖ TRỢ

Hỗ trợ chi phí về đất đai để hộ gia đình tự 

lo đất di chuyển mồ mả.

TỔNG KINH PHÍ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ: (I+II)

#NAME?
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STT: 12

I. 

* Họ và tên:

*

* Địa chỉ GPMB: 

II. 

TT ĐVT
KHỐI 

LƯỢNG

ĐƠN 

GIÁ 

(đồng)

THÀNH 

TIỀN 

(đồng)

1 3 4 5 7=(4*5*6)

I 7.204.600

1 7.204.600

Ngôi 1 7.204.600 7.204.600

II 15.000.000

1 Ngôi 1 15.000.000 15.000.000

II. 22.204.600

UBND PHƯỜNG SƠN TÂY

BAN QLDA ĐẦU TƯ - HẠ TẦNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

        (Dự thảo)

PHƯƠNG ÁN CHI TIẾT BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ GPMB

Dự án: Mở rộng tuyến đường tránh thị xã Sơn Tây (Đoạn nút giao Viện Quân y 105 đến nút 

giao QL32), thị xã Sơn Tây (Nay là phường Sơn Tây, phường Tùng Thiện).

(Kèm theo Thông báo số: ............. /TB-BQLDA, ngày ....../........./2026

của Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng phường Sơn Tây)

HỌ TÊN NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT, SỞ HỮU TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

Ông Nguyễn Quang Lân

Địa chỉ thường trú: TDP Phụ Khang, P. Sơn Tây

TDP Phụ Khang, P. Sơn Tây

PHƯƠNG ÁN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ

DANH MỤC BỒI THƯỜNG,

 HỖ TRỢ GPMB

2

PHẦN BỒI THƯỜNG

Di chuyển mộ

Mộ xây gạch trát vữa xi măng (kích thước 

nhỏ hơn (1,44x0,96x1,6m)

 (Vận dụng đơn giá mộ xây gạch, ốp đá 

xẻ hoặc trát vữa xi măng kích thước 

(1,44x0,96x1,6m)

PHẦN HỖ TRỢ

Hỗ trợ chi phí về đất đai để hộ gia đình tự 

lo đất di chuyển mồ mả.

TỔNG KINH PHÍ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ: (I+II)

Số tiền bằng chữ: Hai mươi hai triệu, hai trăm lẻ bốn ngàn, sáu trăm đồng
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STT: 13

I. 

* Họ và tên:

*

* Địa chỉ GPMB: 

II. 

TT ĐVT
KHỐI 

LƯỢNG

ĐƠN 

GIÁ 

(đồng)

THÀNH 

TIỀN 

(đồng)

1 3 4 5 7=(4*5*6)

I 7.204.600

1 7.204.600

Ngôi 1 7.204.600 7.204.600

II 15.000.000

1 Ngôi 1 15.000.000 15.000.000

II. 22.204.600

UBND PHƯỜNG SƠN TÂY

BAN QLDA ĐẦU TƯ - HẠ TẦNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

        (Dự thảo)

PHƯƠNG ÁN CHI TIẾT BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ GPMB

Dự án: Mở rộng tuyến đường tránh thị xã Sơn Tây (Đoạn nút giao Viện Quân y 105 đến nút 

giao QL32), thị xã Sơn Tây (Nay là phường Sơn Tây, phường Tùng Thiện).

(Kèm theo Thông báo số: ............. /TB-BQLDA, ngày ....../........./2026

của Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng phường Sơn Tây)

HỌ TÊN NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT, SỞ HỮU TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

Bà Nguyễn Thị Hồng

Địa chỉ thường trú: TDP Phụ Khang, P. Sơn Tây

TDP Phụ Khang, P. Sơn Tây

PHƯƠNG ÁN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ

DANH MỤC BỒI THƯỜNG,

 HỖ TRỢ GPMB

2

PHẦN BỒI THƯỜNG

Di chuyển mộ

Mộ xây gạch trát vữa xi măng (kích thước 

nhỏ hơn (1,44x0,96x1,6m)

 (Vận dụng đơn giá mộ xây gạch, ốp đá 

xẻ hoặc trát vữa xi măng kích thước 

(1,44x0,96x1,6m)

PHẦN HỖ TRỢ

Hỗ trợ chi phí về đất đai để hộ gia đình tự 

lo đất di chuyển mồ mả.

TỔNG KINH PHÍ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ: (I+II)

Số tiền bằng chữ: Hai mươi hai triệu, hai trăm lẻ bốn ngàn, sáu trăm đồng
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STT: 14

I. 

* Họ và tên:

*

* Địa chỉ GPMB: 

II. 

TT ĐVT
KHỐI 

LƯỢNG

ĐƠN 

GIÁ 

(đồng)

THÀNH 

TIỀN 

(đồng)

1 3 4 5 7=(4*5*6)

I 21.613.800

1 21.613.800

Ngôi 3 7.204.600 21.613.800

II 45.000.000

1 Ngôi 3 15.000.000 45.000.000

II. 66.613.800

UBND PHƯỜNG SƠN TÂY

BAN QLDA ĐẦU TƯ - HẠ TẦNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

        (Dự thảo)

PHƯƠNG ÁN CHI TIẾT BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ GPMB

Dự án: Mở rộng tuyến đường tránh thị xã Sơn Tây (Đoạn nút giao Viện Quân y 105 đến nút 

giao QL32), thị xã Sơn Tây (Nay là phường Sơn Tây, phường Tùng Thiện).

(Kèm theo Thông báo số: ............. /TB-BQLDA, ngày ....../........./2026

của Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng phường Sơn Tây)

HỌ TÊN NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT, SỞ HỮU TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

Ông Phan Khắc Nguyên

Địa chỉ thường trú: TDP Phụ Khang, P. Sơn Tây

TDP Phụ Khang, P. Sơn Tây

PHƯƠNG ÁN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ

DANH MỤC BỒI THƯỜNG,

 HỖ TRỢ GPMB

2

PHẦN BỒI THƯỜNG

Di chuyển mộ

Mộ xây gạch trát vữa xi măng (kích thước 

nhỏ hơn (1,44x0,96x1,6m)

 (Vận dụng đơn giá mộ xây gạch, ốp đá 

xẻ hoặc trát vữa xi măng kích thước 

(1,44x0,96x1,6m)

PHẦN HỖ TRỢ

Hỗ trợ chi phí về đất đai để hộ gia đình tự 

lo đất di chuyển mồ mả.

TỔNG KINH PHÍ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ: (I+II)

Số tiền bằng chữ: Sáu mươi sáu triệu, sáu trăm mười ba ngàn, tám trăm đồng
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STT: 15

I. 

* Họ và tên:

*

* Địa chỉ GPMB: 

II. 

TT ĐVT
KHỐI 

LƯỢNG

ĐƠN 

GIÁ 

(đồng)

THÀNH 

TIỀN 

(đồng)

1 3 4 5 7=(4*5*6)

I 7.204.600

1 7.204.600

Ngôi 1 7.204.600 7.204.600

II 15.000.000

1 Ngôi 1 15.000.000 15.000.000

II. 22.204.600

UBND PHƯỜNG SƠN TÂY

BAN QLDA ĐẦU TƯ - HẠ TẦNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

        (Dự thảo)

PHƯƠNG ÁN CHI TIẾT BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ GPMB

Dự án: Mở rộng tuyến đường tránh thị xã Sơn Tây (Đoạn nút giao Viện Quân y 105 đến nút 

giao QL32), thị xã Sơn Tây (Nay là phường Sơn Tây, phường Tùng Thiện).

(Kèm theo Thông báo số: ............. /TB-BQLDA, ngày ....../........./2026

của Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng phường Sơn Tây)

HỌ TÊN NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT, SỞ HỮU TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

Ông Trần Văn Oanh

Địa chỉ thường trú: TDP Phụ Khang, P. Sơn Tây

TDP Phụ Khang, P. Sơn Tây

PHƯƠNG ÁN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ

DANH MỤC BỒI THƯỜNG,

 HỖ TRỢ GPMB

2

PHẦN BỒI THƯỜNG

Di chuyển mộ

Mộ xây gạch trát vữa xi măng (kích thước 

nhỏ hơn (1,44x0,96x1,6m)

 (Vận dụng đơn giá mộ xây gạch, ốp đá 

xẻ hoặc trát vữa xi măng kích thước 

(1,44x0,96x1,6m)

PHẦN HỖ TRỢ

Hỗ trợ chi phí về đất đai để hộ gia đình tự 

lo đất di chuyển mồ mả.

TỔNG KINH PHÍ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ: (I+II)

Số tiền bằng chữ: Hai mươi hai triệu, hai trăm lẻ bốn ngàn, sáu trăm đồng
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STT: 16

I. 

* Họ và tên:

*

* Địa chỉ GPMB: 

II. 

TT ĐVT
KHỐI 

LƯỢNG

ĐƠN 

GIÁ 

(đồng)

THÀNH 

TIỀN 

(đồng)

1 3 4 5 7=(4*5*6)

I 7.204.600

1 7.204.600

Ngôi 1 7.204.600 7.204.600

II 15.000.000

1 Ngôi 1 15.000.000 15.000.000

II. 22.204.600

UBND PHƯỜNG SƠN TÂY

BAN QLDA ĐẦU TƯ - HẠ TẦNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

        (Dự thảo)

PHƯƠNG ÁN CHI TIẾT BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ GPMB

Dự án: Mở rộng tuyến đường tránh thị xã Sơn Tây (Đoạn nút giao Viện Quân y 105 đến nút 

giao QL32), thị xã Sơn Tây (Nay là phường Sơn Tây, phường Tùng Thiện).

(Kèm theo Thông báo số: ............. /TB-BQLDA, ngày ....../........./2026

của Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng phường Sơn Tây)

HỌ TÊN NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT, SỞ HỮU TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

Ông Hà Văn Đảm

Địa chỉ thường trú: TDP Phụ Khang, P. Sơn Tây

TDP Phụ Khang, P. Sơn Tây

PHƯƠNG ÁN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ

DANH MỤC BỒI THƯỜNG,

 HỖ TRỢ GPMB

2

PHẦN BỒI THƯỜNG

Di chuyển mộ

Mộ xây gạch trát vữa xi măng (kích thước 

nhỏ hơn (1,44x0,96x1,6m)

 (Vận dụng đơn giá mộ xây gạch, ốp đá 

xẻ hoặc trát vữa xi măng kích thước 

(1,44x0,96x1,6m)

PHẦN HỖ TRỢ

Hỗ trợ chi phí về đất đai để hộ gia đình tự 

lo đất di chuyển mồ mả.

TỔNG KINH PHÍ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ: (I+II)

Số tiền bằng chữ: Hai mươi hai triệu, hai trăm lẻ bốn ngàn, sáu trăm đồng
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STT: 17

I. 

* Họ và tên:

*

* Địa chỉ GPMB: 

II. 

TT ĐVT
KHỐI 

LƯỢNG

ĐƠN 

GIÁ 

(đồng)

THÀNH 

TIỀN 

(đồng)

1 3 4 5 7=(4*5*6)

I 13.243.900

1 13.243.900

Ngôi 1 6.039.300 6.039.300

Ngôi 1 7.204.600 7.204.600

II 30.000.000

1 Ngôi 2 15.000.000 30.000.000

II. 43.243.900

UBND PHƯỜNG SƠN TÂY

BAN QLDA ĐẦU TƯ - HẠ TẦNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

        (Dự thảo)

PHƯƠNG ÁN CHI TIẾT BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ GPMB

Dự án: Mở rộng tuyến đường tránh thị xã Sơn Tây (Đoạn nút giao Viện Quân y 105 đến nút 

giao QL32), thị xã Sơn Tây (Nay là phường Sơn Tây, phường Tùng Thiện).

(Kèm theo Thông báo số: ............. /TB-BQLDA, ngày ....../........./2026

của Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng phường Sơn Tây)

HỌ TÊN NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT, SỞ HỮU TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

Ông Nguyễn Xuân Nghinh

Địa chỉ thường trú: TDP Phụ Khang, P. Sơn Tây

TDP Phụ Khang, P. Sơn Tây

PHƯƠNG ÁN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ

DANH MỤC BỒI THƯỜNG,

 HỖ TRỢ GPMB

2

PHẦN BỒI THƯỜNG

Di chuyển mộ

Mộ xây kích thước hố đào( chưa cải 

táng): dài 2,2m x rộng 0,8m x sâu 1,5m 

Mộ xây gạch trát vữa xi măng (kích thước 

nhỏ hơn (1,44x0,96x1,6m)

 (Vận dụng đơn giá mộ xây gạch, ốp đá 

xẻ hoặc trát vữa xi măng kích thước 

(1,44x0,96x1,6m)

PHẦN HỖ TRỢ

Hỗ trợ chi phí về đất đai để hộ gia đình tự 

lo đất di chuyển mồ mả.

TỔNG KINH PHÍ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ: (I+II)

Số tiền bằng chữ: Bốn mươi ba triệu, hai trăm bốn mươi ba ngàn, chín trăm đồng
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STT: 18

I. 

* Họ và tên:

*

* Địa chỉ GPMB: 

II. 

TT ĐVT
KHỐI 

LƯỢNG

ĐƠN 

GIÁ 

(đồng)

THÀNH 

TIỀN 

(đồng)

1 3 4 5 7=(4*5*6)

I 57.636.800

1 57.636.800

Ngôi 8 7.204.600 57.636.800

II 120.000.000

1 Ngôi 8 15.000.000 120.000.000

II. 177.636.800

UBND PHƯỜNG SƠN TÂY

BAN QLDA ĐẦU TƯ - HẠ TẦNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

        (Dự thảo)

PHƯƠNG ÁN CHI TIẾT BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ GPMB

Dự án: Mở rộng tuyến đường tránh thị xã Sơn Tây (Đoạn nút giao Viện Quân y 105 đến nút 

giao QL32), thị xã Sơn Tây (Nay là phường Sơn Tây, phường Tùng Thiện).

(Kèm theo Thông báo số: ............. /TB-BQLDA, ngày ....../........./2026

của Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng phường Sơn Tây)

HỌ TÊN NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT, SỞ HỮU TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

Ông Phan Văn Ngọ

Địa chỉ thường trú: TDP Phụ Khang, P. Sơn Tây

TDP Phụ Khang, P. Sơn Tây

PHƯƠNG ÁN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ

DANH MỤC BỒI THƯỜNG,

 HỖ TRỢ GPMB

2

PHẦN BỒI THƯỜNG

Di chuyển mộ

Mộ xây gạch trát vữa xi măng (kích thước 

nhỏ hơn (1,44x0,96x1,6m)

 (Vận dụng đơn giá mộ xây gạch, ốp đá 

xẻ hoặc trát vữa xi măng kích thước 

(1,44x0,96x1,6m)

PHẦN HỖ TRỢ

Hỗ trợ chi phí về đất đai để hộ gia đình tự 

lo đất di chuyển mồ mả.

TỔNG KINH PHÍ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ: (I+II)

Số tiền bằng chữ: Một trăm bảy mươi bảy triệu, sáu trăm ba mươi sáu ngàn, tám trăm đồng
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STT: 19

I. 

* Họ và tên:

*

* Địa chỉ GPMB: 

II. 

TT ĐVT
KHỐI 

LƯỢNG

ĐƠN 

GIÁ 

(đồng)

THÀNH 

TIỀN 

(đồng)

1 3 4 5 7=(4*5*6)

I 7.204.600

1 7.204.600

Ngôi 1 7.204.600 7.204.600

II 15.000.000

1 Ngôi 1 15.000.000 15.000.000

II. 22.204.600

UBND PHƯỜNG SƠN TÂY

BAN QLDA ĐẦU TƯ - HẠ TẦNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

        (Dự thảo)

PHƯƠNG ÁN CHI TIẾT BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ GPMB

Dự án: Mở rộng tuyến đường tránh thị xã Sơn Tây (Đoạn nút giao Viện Quân y 105 đến nút 

giao QL32), thị xã Sơn Tây (Nay là phường Sơn Tây, phường Tùng Thiện).

(Kèm theo Thông báo số: ............. /TB-BQLDA, ngày ....../........./2026

của Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng phường Sơn Tây)

HỌ TÊN NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT, SỞ HỮU TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

Bà Kiều Thị Năm

Địa chỉ thường trú: TDP Phụ Khang, P. Sơn Tây

TDP Phụ Khang, P. Sơn Tây

PHƯƠNG ÁN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ

DANH MỤC BỒI THƯỜNG,

 HỖ TRỢ GPMB

2

PHẦN BỒI THƯỜNG

Di chuyển mộ

Mộ xây gạch trát vữa xi măng (kích thước 

nhỏ hơn (1,44x0,96x1,6m)

 (Vận dụng đơn giá mộ xây gạch, ốp đá 

xẻ hoặc trát vữa xi măng kích thước 

(1,44x0,96x1,6m)

PHẦN HỖ TRỢ

Hỗ trợ chi phí về đất đai để hộ gia đình tự 

lo đất di chuyển mồ mả.

TỔNG KINH PHÍ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ: (I+II)

Số tiền bằng chữ: Hai mươi hai triệu, hai trăm lẻ bốn ngàn, sáu trăm đồng
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STT: 20

I. 

* Họ và tên:

*

* Địa chỉ GPMB: 

II. 

TT ĐVT
KHỐI 

LƯỢNG

ĐƠN 

GIÁ 

(đồng)

THÀNH 

TIỀN 

(đồng)

1 3 4 5 7=(4*5*6)

I 7.204.600

1 7.204.600

Ngôi 1 7.204.600 7.204.600

II 15.000.000

1 Ngôi 1 15.000.000 15.000.000

II. 22.204.600

UBND PHƯỜNG SƠN TÂY

BAN QLDA ĐẦU TƯ - HẠ TẦNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

        (Dự thảo)

PHƯƠNG ÁN CHI TIẾT BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ GPMB

Dự án: Mở rộng tuyến đường tránh thị xã Sơn Tây (Đoạn nút giao Viện Quân y 105 đến nút 

giao QL32), thị xã Sơn Tây (Nay là phường Sơn Tây, phường Tùng Thiện).

(Kèm theo Thông báo số: ............. /TB-BQLDA, ngày ....../........./2026

của Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng phường Sơn Tây)

HỌ TÊN NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT, SỞ HỮU TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

Ông Phan Văn Dong

Địa chỉ thường trú: TDP Phụ Khang, P. Sơn Tây

TDP Phụ Khang, P. Sơn Tây

PHƯƠNG ÁN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ

DANH MỤC BỒI THƯỜNG,

 HỖ TRỢ GPMB

2

PHẦN BỒI THƯỜNG

Di chuyển mộ

Mộ xây gạch trát vữa xi măng (kích thước 

nhỏ hơn (1,44x0,96x1,6m)

 (Vận dụng đơn giá mộ xây gạch, ốp đá 

xẻ hoặc trát vữa xi măng kích thước 

(1,44x0,96x1,6m)

PHẦN HỖ TRỢ

Hỗ trợ chi phí về đất đai để hộ gia đình tự 

lo đất di chuyển mồ mả.

TỔNG KINH PHÍ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ: (I+II)

Số tiền bằng chữ: Hai mươi hai triệu, hai trăm lẻ bốn ngàn, sáu trăm đồng
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STT: 21

I. 

* Họ và tên:

*

* Địa chỉ GPMB: 

II. 

TT ĐVT
KHỐI 

LƯỢNG

ĐƠN 

GIÁ 

(đồng)

THÀNH 

TIỀN 

(đồng)

1 3 4 5 7=(4*5*6)

I 36.023.000

1 36.023.000

Ngôi 5 7.204.600 36.023.000

II 75.000.000

1 Ngôi 5 15.000.000 75.000.000

II. 111.023.000

UBND PHƯỜNG SƠN TÂY

BAN QLDA ĐẦU TƯ - HẠ TẦNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

        (Dự thảo)

PHƯƠNG ÁN CHI TIẾT BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ GPMB

Dự án: Mở rộng tuyến đường tránh thị xã Sơn Tây (Đoạn nút giao Viện Quân y 105 đến nút 

giao QL32), thị xã Sơn Tây (Nay là phường Sơn Tây, phường Tùng Thiện).

(Kèm theo Thông báo số: ............. /TB-BQLDA, ngày ....../........./2026

của Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng phường Sơn Tây)

HỌ TÊN NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT, SỞ HỮU TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

 Bà Phan Thị Yểng

Địa chỉ thường trú: TDP Phụ Khang, P. Sơn Tây

TDP Phụ Khang, P. Sơn Tây

PHƯƠNG ÁN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ

DANH MỤC BỒI THƯỜNG,

 HỖ TRỢ GPMB

2

PHẦN BỒI THƯỜNG

Di chuyển mộ

Mộ xây gạch trát vữa xi măng (kích thước 

nhỏ hơn (1,44x0,96x1,6m)

 (Vận dụng đơn giá mộ xây gạch, ốp đá 

xẻ hoặc trát vữa xi măng kích thước 

(1,44x0,96x1,6m)

PHẦN HỖ TRỢ

Hỗ trợ chi phí về đất đai để hộ gia đình tự 

lo đất di chuyển mồ mả.

TỔNG KINH PHÍ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ: (I+II)

Số tiền bằng chữ: Một trăm mười một triệu, không trăm hai mươi ba ngàn đồng
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STT: 22

I. 

* Họ và tên:

*

* Địa chỉ GPMB: 

II. 

TT ĐVT
KHỐI 

LƯỢNG

ĐƠN 

GIÁ 

(đồng)

THÀNH 

TIỀN 

(đồng)

1 3 4 5 7=(4*5*6)

I 7.204.600

1 7.204.600

Ngôi 1 7.204.600 7.204.600

II 15.000.000

1 Ngôi 1 15.000.000 15.000.000

II. 22.204.600

UBND PHƯỜNG SƠN TÂY

BAN QLDA ĐẦU TƯ - HẠ TẦNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

        (Dự thảo)

PHƯƠNG ÁN CHI TIẾT BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ GPMB

Dự án: Mở rộng tuyến đường tránh thị xã Sơn Tây (Đoạn nút giao Viện Quân y 105 đến nút 

giao QL32), thị xã Sơn Tây (Nay là phường Sơn Tây, phường Tùng Thiện).

(Kèm theo Thông báo số: ............. /TB-BQLDA, ngày ....../........./2026

của Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng phường Sơn Tây)

HỌ TÊN NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT, SỞ HỮU TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

Ông Phan Văn Quyển

Địa chỉ thường trú: TDP Phụ Khang, P. Sơn Tây

TDP Phụ Khang, P. Sơn Tây

PHƯƠNG ÁN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ

DANH MỤC BỒI THƯỜNG,

 HỖ TRỢ GPMB

2

PHẦN BỒI THƯỜNG

Di chuyển mộ

Mộ xây gạch trát vữa xi măng (kích thước 

nhỏ hơn (1,44x0,96x1,6m)

 (Vận dụng đơn giá mộ xây gạch, ốp đá 

xẻ hoặc trát vữa xi măng kích thước 

(1,44x0,96x1,6m)

PHẦN HỖ TRỢ

Hỗ trợ chi phí về đất đai để hộ gia đình tự 

lo đất di chuyển mồ mả.

TỔNG KINH PHÍ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ: (I+II)

Số tiền bằng chữ: Hai mươi hai triệu, hai trăm lẻ bốn ngàn, sáu trăm đồng
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STT: 23

I. 

* Họ và tên:

*

* Địa chỉ GPMB: 

II. 

TT ĐVT
KHỐI 

LƯỢNG

ĐƠN 

GIÁ 

(đồng)

THÀNH 

TIỀN 

(đồng)

1 3 4 5 7=(4*5*6)

I 14.409.200

1 14.409.200

Ngôi 2 7.204.600 14.409.200

II 30.000.000

1 Ngôi 2 15.000.000 30.000.000

II. 44.409.200

UBND PHƯỜNG SƠN TÂY

BAN QLDA ĐẦU TƯ - HẠ TẦNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

        (Dự thảo)

PHƯƠNG ÁN CHI TIẾT BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ GPMB

Dự án: Mở rộng tuyến đường tránh thị xã Sơn Tây (Đoạn nút giao Viện Quân y 105 đến nút 

giao QL32), thị xã Sơn Tây (Nay là phường Sơn Tây, phường Tùng Thiện).

(Kèm theo Thông báo số: ............. /TB-BQLDA, ngày ....../........./2026

của Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng phường Sơn Tây)

HỌ TÊN NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT, SỞ HỮU TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

Ông Giang Huấn Luyện

Địa chỉ thường trú: TDP Phụ Khang, P. Sơn Tây

TDP Phụ Khang, P. Sơn Tây

PHƯƠNG ÁN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ

DANH MỤC BỒI THƯỜNG,

 HỖ TRỢ GPMB

2

PHẦN BỒI THƯỜNG

Di chuyển mộ

Mộ xây gạch trát vữa xi măng (kích thước 

nhỏ hơn (1,44x0,96x1,6m)

 (Vận dụng đơn giá mộ xây gạch, ốp đá 

xẻ hoặc trát vữa xi măng kích thước 

(1,44x0,96x1,6m)

PHẦN HỖ TRỢ

Hỗ trợ chi phí về đất đai để hộ gia đình tự 

lo đất di chuyển mồ mả.

TỔNG KINH PHÍ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ: (I+II)

Số tiền bằng chữ: Bốn mươi bốn triệu, bốn trăm lẻ chín ngàn, hai trăm đồng
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STT: 24

I. 

* Họ và tên:

*

* Địa chỉ GPMB: 

II. 

TT ĐVT
KHỐI 

LƯỢNG

ĐƠN 

GIÁ 

(đồng)

THÀNH 

TIỀN 

(đồng)

1 3 4 5 7=(4*5*6)

I 14.409.200

1 14.409.200

Ngôi 2 7.204.600 14.409.200

II 30.000.000

1 Ngôi 2 15.000.000 30.000.000

II. 44.409.200

UBND PHƯỜNG SƠN TÂY

BAN QLDA ĐẦU TƯ - HẠ TẦNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

        (Dự thảo)

PHƯƠNG ÁN CHI TIẾT BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ GPMB

Dự án: Mở rộng tuyến đường tránh thị xã Sơn Tây (Đoạn nút giao Viện Quân y 105 đến nút 

giao QL32), thị xã Sơn Tây (Nay là phường Sơn Tây, phường Tùng Thiện).

(Kèm theo Thông báo số: ............. /TB-BQLDA, ngày ....../........./2026

của Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng phường Sơn Tây)

HỌ TÊN NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT, SỞ HỮU TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

Ông Giang Văn Hám

Địa chỉ thường trú: TDP Phụ Khang, P. Sơn Tây

TDP Phụ Khang, P. Sơn Tây

PHƯƠNG ÁN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ

DANH MỤC BỒI THƯỜNG,

 HỖ TRỢ GPMB

2

PHẦN BỒI THƯỜNG

Di chuyển mộ

Mộ xây gạch trát vữa xi măng (kích thước 

nhỏ hơn (1,44x0,96x1,6m)

 (Vận dụng đơn giá mộ xây gạch, ốp đá 

xẻ hoặc trát vữa xi măng kích thước 

(1,44x0,96x1,6m)

PHẦN HỖ TRỢ

Hỗ trợ chi phí về đất đai để hộ gia đình tự 

lo đất di chuyển mồ mả.

TỔNG KINH PHÍ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ: (I+II)

Số tiền bằng chữ: Bốn mươi bốn triệu, bốn trăm lẻ chín ngàn, hai trăm đồng
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STT: 25

I. 

* Họ và tên:

*

* Địa chỉ GPMB: 

II. 

TT ĐVT
KHỐI 

LƯỢNG

ĐƠN 

GIÁ 

(đồng)

THÀNH 

TIỀN 

(đồng)

1 3 4 5 7=(4*5*6)

I 21.613.800

1 21.613.800

Ngôi 3 7.204.600 21.613.800

II 45.000.000

1 Ngôi 3 15.000.000 45.000.000

II. 66.613.800

UBND PHƯỜNG SƠN TÂY

BAN QLDA ĐẦU TƯ - HẠ TẦNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

        (Dự thảo)

PHƯƠNG ÁN CHI TIẾT BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ GPMB

Dự án: Mở rộng tuyến đường tránh thị xã Sơn Tây (Đoạn nút giao Viện Quân y 105 đến nút 

giao QL32), thị xã Sơn Tây (Nay là phường Sơn Tây, phường Tùng Thiện).

(Kèm theo Thông báo số: ............. /TB-BQLDA, ngày ....../........./2026

của Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng phường Sơn Tây)

HỌ TÊN NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT, SỞ HỮU TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

Ông Phan Văn Hỉ

Địa chỉ thường trú: TDP Phụ Khang, P. Sơn Tây

TDP Phụ Khang, P. Sơn Tây

PHƯƠNG ÁN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ

DANH MỤC BỒI THƯỜNG,

 HỖ TRỢ GPMB

2

PHẦN BỒI THƯỜNG

Di chuyển mộ

Mộ xây gạch trát vữa xi măng (kích thước 

nhỏ hơn (1,44x0,96x1,6m)

 (Vận dụng đơn giá mộ xây gạch, ốp đá 

xẻ hoặc trát vữa xi măng kích thước 

(1,44x0,96x1,6m)

PHẦN HỖ TRỢ

Hỗ trợ chi phí về đất đai để hộ gia đình tự 

lo đất di chuyển mồ mả.

TỔNG KINH PHÍ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ: (I+II)

Số tiền bằng chữ: Sáu mươi sáu triệu, sáu trăm mười ba ngàn, tám trăm đồng
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STT: 26

I. 

* Họ và tên:

*

* Địa chỉ GPMB: 

II. 

TT ĐVT
KHỐI 

LƯỢNG

ĐƠN 

GIÁ 

(đồng)

THÀNH 

TIỀN 

(đồng)

1 3 4 5 7=(4*5*6)

I 14.409.200

1 14.409.200

Ngôi 2 7.204.600 14.409.200

II 30.000.000

1 Ngôi 2 15.000.000 30.000.000

II. 44.409.200

UBND PHƯỜNG SƠN TÂY

BAN QLDA ĐẦU TƯ - HẠ TẦNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

        (Dự thảo)

PHƯƠNG ÁN CHI TIẾT BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ GPMB

Dự án: Mở rộng tuyến đường tránh thị xã Sơn Tây (Đoạn nút giao Viện Quân y 105 đến nút 

giao QL32), thị xã Sơn Tây (Nay là phường Sơn Tây, phường Tùng Thiện).

(Kèm theo Thông báo số: ............. /TB-BQLDA, ngày ....../........./2026

của Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng phường Sơn Tây)

HỌ TÊN NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT, SỞ HỮU TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

Ông Phan Văn Lưu

Địa chỉ thường trú: TDP Phụ Khang, P. Sơn Tây

TDP Phụ Khang, P. Sơn Tây

PHƯƠNG ÁN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ

DANH MỤC BỒI THƯỜNG,

 HỖ TRỢ GPMB

2

PHẦN BỒI THƯỜNG

Di chuyển mộ

Mộ xây gạch trát vữa xi măng (kích thước 

nhỏ hơn (1,44x0,96x1,6m)

 (Vận dụng đơn giá mộ xây gạch, ốp đá 

xẻ hoặc trát vữa xi măng kích thước 

(1,44x0,96x1,6m)

PHẦN HỖ TRỢ

Hỗ trợ chi phí về đất đai để hộ gia đình tự 

lo đất di chuyển mồ mả.

TỔNG KINH PHÍ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ: (I+II)

Số tiền bằng chữ: Bốn mươi bốn triệu, bốn trăm lẻ chín ngàn, hai trăm đồng
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STT: 27

I. 

* Họ và tên:

*

* Địa chỉ GPMB: 

II. 

TT ĐVT
KHỐI 

LƯỢNG

ĐƠN 

GIÁ 

(đồng)

THÀNH 

TIỀN 

(đồng)

1 3 4 5 7=(4*5*6)

I 14.409.200

1 14.409.200

Ngôi 2 7.204.600 14.409.200

II 30.000.000

1 Ngôi 2 15.000.000 30.000.000

II. 44.409.200

UBND PHƯỜNG SƠN TÂY

BAN QLDA ĐẦU TƯ - HẠ TẦNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

        (Dự thảo)

PHƯƠNG ÁN CHI TIẾT BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ GPMB

Dự án: Mở rộng tuyến đường tránh thị xã Sơn Tây (Đoạn nút giao Viện Quân y 105 đến nút 

giao QL32), thị xã Sơn Tây (Nay là phường Sơn Tây, phường Tùng Thiện).

(Kèm theo Thông báo số: ............. /TB-BQLDA, ngày ....../........./2026

của Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng phường Sơn Tây)

HỌ TÊN NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT, SỞ HỮU TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

Ông Giang Văn Hào

Địa chỉ thường trú: TDP Phụ Khang, P. Sơn Tây

TDP Phụ Khang, P. Sơn Tây

PHƯƠNG ÁN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ

DANH MỤC BỒI THƯỜNG,

 HỖ TRỢ GPMB

2

PHẦN BỒI THƯỜNG

Di chuyển mộ

Mộ xây gạch trát vữa xi măng (kích thước 

nhỏ hơn (1,44x0,96x1,6m)

 (Vận dụng đơn giá mộ xây gạch, ốp đá 

xẻ hoặc trát vữa xi măng kích thước 

(1,44x0,96x1,6m)

PHẦN HỖ TRỢ

Hỗ trợ chi phí về đất đai để hộ gia đình tự 

lo đất di chuyển mồ mả.

TỔNG KINH PHÍ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ: (I+II)

Số tiền bằng chữ: Bốn mươi bốn triệu, bốn trăm lẻ chín ngàn, hai trăm đồng
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STT: 28

I. 

* Họ và tên:

*

* Địa chỉ GPMB: 

II. 

TT ĐVT
KHỐI 

LƯỢNG

ĐƠN 

GIÁ 

(đồng)

THÀNH 

TIỀN 

(đồng)

1 3 4 5 7=(4*5*6)

I 7.204.600

1 7.204.600

Ngôi 1 7.204.600 7.204.600

II 15.000.000

1 Ngôi 1 15.000.000 15.000.000

II. 22.204.600

UBND PHƯỜNG SƠN TÂY

BAN QLDA ĐẦU TƯ - HẠ TẦNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

        (Dự thảo)

PHƯƠNG ÁN CHI TIẾT BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ GPMB

Dự án: Mở rộng tuyến đường tránh thị xã Sơn Tây (Đoạn nút giao Viện Quân y 105 đến nút 

giao QL32), thị xã Sơn Tây (Nay là phường Sơn Tây, phường Tùng Thiện).

(Kèm theo Thông báo số: ............. /TB-BQLDA, ngày ....../........./2026

của Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng phường Sơn Tây)

HỌ TÊN NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT, SỞ HỮU TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

Ông Phan Thanh Phấn

Địa chỉ thường trú: TDP Phụ Khang, P. Sơn Tây

TDP Phụ Khang, P. Sơn Tây

PHƯƠNG ÁN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ

DANH MỤC BỒI THƯỜNG,

 HỖ TRỢ GPMB

2

PHẦN BỒI THƯỜNG

Di chuyển mộ

Mộ xây gạch trát vữa xi măng (kích thước 

nhỏ hơn (1,44x0,96x1,6m)

 (Vận dụng đơn giá mộ xây gạch, ốp đá 

xẻ hoặc trát vữa xi măng kích thước 

(1,44x0,96x1,6m)

PHẦN HỖ TRỢ

Hỗ trợ chi phí về đất đai để hộ gia đình tự 

lo đất di chuyển mồ mả.

TỔNG KINH PHÍ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ: (I+II)

Số tiền bằng chữ: Hai mươi hai triệu, hai trăm lẻ bốn ngàn, sáu trăm đồng
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STT: 29

I. 

* Họ và tên:

*

* Địa chỉ GPMB: 

II. 

TT ĐVT
KHỐI 

LƯỢNG

ĐƠN 

GIÁ 

(đồng)

THÀNH 

TIỀN 

(đồng)

1 3 4 5 7=(4*5*6)

I 7.204.600

1 7.204.600

Ngôi 1 7.204.600 7.204.600

II 15.000.000

1 Ngôi 1 15.000.000 15.000.000

II. 22.204.600

UBND PHƯỜNG SƠN TÂY

BAN QLDA ĐẦU TƯ - HẠ TẦNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

        (Dự thảo)

PHƯƠNG ÁN CHI TIẾT BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ GPMB

Dự án: Mở rộng tuyến đường tránh thị xã Sơn Tây (Đoạn nút giao Viện Quân y 105 đến nút 

giao QL32), thị xã Sơn Tây (Nay là phường Sơn Tây, phường Tùng Thiện).

(Kèm theo Thông báo số: ............. /TB-BQLDA, ngày ....../........./2026

của Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng phường Sơn Tây)

HỌ TÊN NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT, SỞ HỮU TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

Ông Phan Văn Quyền

Địa chỉ thường trú: TDP Phụ Khang, P. Sơn Tây

TDP Phụ Khang, P. Sơn Tây

PHƯƠNG ÁN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ

DANH MỤC BỒI THƯỜNG,

 HỖ TRỢ GPMB

2

PHẦN BỒI THƯỜNG

Di chuyển mộ

Mộ xây gạch trát vữa xi măng (kích thước 

nhỏ hơn (1,44x0,96x1,6m)

 (Vận dụng đơn giá mộ xây gạch, ốp đá 

xẻ hoặc trát vữa xi măng kích thước 

(1,44x0,96x1,6m)

PHẦN HỖ TRỢ

Hỗ trợ chi phí về đất đai để hộ gia đình tự 

lo đất di chuyển mồ mả.

TỔNG KINH PHÍ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ: (I+II)

Số tiền bằng chữ: Hai mươi hai triệu, hai trăm lẻ bốn ngàn, sáu trăm đồng
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STT: 30

I. 

* Họ và tên:

*

* Địa chỉ GPMB: 

II. 

TT ĐVT
KHỐI 

LƯỢNG

ĐƠN 

GIÁ 

(đồng)

THÀNH 

TIỀN 

(đồng)

1 3 4 5 7=(4*5*6)

I 7.204.600

1 7.204.600

Ngôi 1 7.204.600 7.204.600

II 15.000.000

1 Ngôi 1 15.000.000 15.000.000

II. 22.204.600

UBND PHƯỜNG SƠN TÂY

BAN QLDA ĐẦU TƯ - HẠ TẦNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

        (Dự thảo)

PHƯƠNG ÁN CHI TIẾT BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ GPMB

Dự án: Mở rộng tuyến đường tránh thị xã Sơn Tây (Đoạn nút giao Viện Quân y 105 đến nút 

giao QL32), thị xã Sơn Tây (Nay là phường Sơn Tây, phường Tùng Thiện).

(Kèm theo Thông báo số: ............. /TB-BQLDA, ngày ....../........./2026

của Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng phường Sơn Tây)

HỌ TÊN NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT, SỞ HỮU TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

Ông Nguyễn Văn Thân

Địa chỉ thường trú: TDP Phụ Khang, P. Sơn Tây

TDP Phụ Khang, P. Sơn Tây

PHƯƠNG ÁN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ

DANH MỤC BỒI THƯỜNG,

 HỖ TRỢ GPMB

2

PHẦN BỒI THƯỜNG

Di chuyển mộ

Mộ xây gạch trát vữa xi măng (kích thước 

nhỏ hơn (1,44x0,96x1,6m)

 (Vận dụng đơn giá mộ xây gạch, ốp đá 

xẻ hoặc trát vữa xi măng kích thước 

(1,44x0,96x1,6m)

PHẦN HỖ TRỢ

Hỗ trợ chi phí về đất đai để hộ gia đình tự 

lo đất di chuyển mồ mả.

TỔNG KINH PHÍ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ: (I+II)

Số tiền bằng chữ: Hai mươi hai triệu, hai trăm lẻ bốn ngàn, sáu trăm đồng
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STT: 31

I. 

* Họ và tên:

*

* Địa chỉ GPMB: 

II. 

TT ĐVT
KHỐI 

LƯỢNG

ĐƠN 

GIÁ 

(đồng)

THÀNH 

TIỀN 

(đồng)

1 3 4 5 7=(4*5*6)

I 7.204.600

1 7.204.600

Ngôi 1 7.204.600 7.204.600

II 15.000.000

1 Ngôi 1 15.000.000 15.000.000

II. 22.204.600

UBND PHƯỜNG SƠN TÂY

BAN QLDA ĐẦU TƯ - HẠ TẦNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

        (Dự thảo)

PHƯƠNG ÁN CHI TIẾT BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ GPMB

Dự án: Mở rộng tuyến đường tránh thị xã Sơn Tây (Đoạn nút giao Viện Quân y 105 đến nút 

giao QL32), thị xã Sơn Tây (Nay là phường Sơn Tây, phường Tùng Thiện).

(Kèm theo Thông báo số: ............. /TB-BQLDA, ngày ....../........./2026

của Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng phường Sơn Tây)

HỌ TÊN NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT, SỞ HỮU TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

Ông Phan Văn Hòa

Địa chỉ thường trú: TDP Phụ Khang, P. Sơn Tây

TDP Phụ Khang, P. Sơn Tây

PHƯƠNG ÁN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ

DANH MỤC BỒI THƯỜNG,

 HỖ TRỢ GPMB

2

PHẦN BỒI THƯỜNG

Di chuyển mộ

Mộ xây gạch trát vữa xi măng (kích thước 

nhỏ hơn (1,44x0,96x1,6m)

 (Vận dụng đơn giá mộ xây gạch, ốp đá 

xẻ hoặc trát vữa xi măng kích thước 

(1,44x0,96x1,6m)

PHẦN HỖ TRỢ

Hỗ trợ chi phí về đất đai để hộ gia đình tự 

lo đất di chuyển mồ mả.

TỔNG KINH PHÍ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ: (I+II)

Số tiền bằng chữ: Hai mươi hai triệu, hai trăm lẻ bốn ngàn, sáu trăm đồng
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STT: 32

I. 

* Họ và tên:

*

* Địa chỉ GPMB: 

II. 

TT ĐVT
KHỐI 

LƯỢNG

ĐƠN 

GIÁ 

(đồng)

THÀNH 

TIỀN 

(đồng)

1 3 4 5 7=(4*5*6)

I 26.182.400

1 2 26.182.400

Ngôi 2 13.091.200 26.182.400

II 30.000.000

1 Ngôi 2 15.000.000 30.000.000

II. 56.182.400

UBND PHƯỜNG SƠN TÂY

BAN QLDA ĐẦU TƯ - HẠ TẦNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

        (Dự thảo)

PHƯƠNG ÁN CHI TIẾT BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ GPMB

Dự án: Mở rộng tuyến đường tránh thị xã Sơn Tây (Đoạn nút giao Viện Quân y 105 đến nút 

giao QL32), thị xã Sơn Tây (Nay là phường Sơn Tây, phường Tùng Thiện).

(Kèm theo Thông báo số: ............. /TB-BQLDA, ngày ....../........./2026

của Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng phường Sơn Tây)

HỌ TÊN NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT, SỞ HỮU TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

 Bà Hà Thị Tuyết

Địa chỉ thường trú: TDP Phụ Khang, P. Sơn Tây

TDP Phụ Khang, P. Sơn Tây

PHƯƠNG ÁN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ

DANH MỤC BỒI THƯỜNG,

 HỖ TRỢ GPMB

2

PHẦN BỒI THƯỜNG

Di chuyển mộ

Mộ xây gạch, trát vữa xi măng kích 

thước: 1,0m x 1,3m x 1,0m  (Vận dụng 

đơn giá mộ xây gạch, ốp đá xẻ hoặc trát 

vữa xi măng kích thước 1,44m x 0,96 x 

1,6m)

PHẦN HỖ TRỢ

Hỗ trợ chi phí về đất đai để hộ gia đình tự 

lo đất di chuyển mồ mả.

TỔNG KINH PHÍ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ: (I+II)

Số tiền bằng chữ: Năm mươi sáu triệu, một trăm tám mươi hai ngàn, bốn trăm đồng
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STT: 33

I. 

* Họ và tên:

*

* Địa chỉ GPMB: 

II. 

TT ĐVT
KHỐI 

LƯỢNG

ĐƠN 

GIÁ 

(đồng)

THÀNH 

TIỀN 

(đồng)

1 3 4 5 7=(4*5*6)

I 14.409.200

1 14.409.200

Ngôi 2 7.204.600 14.409.200

II 30.000.000

1 Ngôi 2 15.000.000 30.000.000

II. 44.409.200

UBND PHƯỜNG SƠN TÂY

BAN QLDA ĐẦU TƯ - HẠ TẦNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

        (Dự thảo)

PHƯƠNG ÁN CHI TIẾT BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ GPMB

Dự án: Mở rộng tuyến đường tránh thị xã Sơn Tây (Đoạn nút giao Viện Quân y 105 đến nút 

giao QL32), thị xã Sơn Tây (Nay là phường Sơn Tây, phường Tùng Thiện).

(Kèm theo Thông báo số: ............. /TB-BQLDA, ngày ....../........./2026

của Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng phường Sơn Tây)

HỌ TÊN NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT, SỞ HỮU TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

 Bà Phan Thị Phượng

Địa chỉ thường trú: TDP Phụ Khang, P. Sơn Tây

TDP Phụ Khang, P. Sơn Tây

PHƯƠNG ÁN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ

DANH MỤC BỒI THƯỜNG,

 HỖ TRỢ GPMB

2

PHẦN BỒI THƯỜNG

Di chuyển mộ

Mộ xây gạch trát vữa xi măng (kích thước 

nhỏ hơn (1,44x0,96x1,6m)

 (Vận dụng đơn giá mộ xây gạch, ốp đá 

xẻ hoặc trát vữa xi măng kích thước 

(1,44x0,96x1,6m)

PHẦN HỖ TRỢ

Hỗ trợ chi phí về đất đai để hộ gia đình tự 

lo đất di chuyển mồ mả.

TỔNG KINH PHÍ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ: (I+II)

Số tiền bằng chữ: Bốn mươi bốn triệu, bốn trăm lẻ chín ngàn, hai trăm đồng

40



STT: 34

I. 

* Họ và tên:

*

* Địa chỉ GPMB: 

II. 

TT ĐVT
KHỐI 

LƯỢNG

ĐƠN 

GIÁ 

(đồng)

THÀNH 

TIỀN 

(đồng)

1 3 4 5 7=(4*5*6)

I 7.204.600

1 7.204.600

Ngôi 1 7.204.600 7.204.600

II 15.000.000

1 Ngôi 1 15.000.000 15.000.000

II. 22.204.600

UBND PHƯỜNG SƠN TÂY

BAN QLDA ĐẦU TƯ - HẠ TẦNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

        (Dự thảo)

PHƯƠNG ÁN CHI TIẾT BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ GPMB

Dự án: Mở rộng tuyến đường tránh thị xã Sơn Tây (Đoạn nút giao Viện Quân y 105 đến nút 

giao QL32), thị xã Sơn Tây (Nay là phường Sơn Tây, phường Tùng Thiện).

(Kèm theo Thông báo số: ............. /TB-BQLDA, ngày ....../........./2026

của Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng phường Sơn Tây)

HỌ TÊN NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT, SỞ HỮU TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

 Bà Phan Thị Loan(Mùi)

Địa chỉ thường trú: TDP Phụ Khang, P. Sơn Tây

TDP Phụ Khang, P. Sơn Tây

PHƯƠNG ÁN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ

DANH MỤC BỒI THƯỜNG,

 HỖ TRỢ GPMB

2

PHẦN BỒI THƯỜNG

Di chuyển mộ

Mộ xây gạch trát vữa xi măng (kích thước 

nhỏ hơn (1,44x0,96x1,6m)

 (Vận dụng đơn giá mộ xây gạch, ốp đá 

xẻ hoặc trát vữa xi măng kích thước 

(1,44x0,96x1,6m)

PHẦN HỖ TRỢ

Hỗ trợ chi phí về đất đai để hộ gia đình tự 

lo đất di chuyển mồ mả.

TỔNG KINH PHÍ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ: (I+II)

Số tiền bằng chữ: Hai mươi hai triệu, hai trăm lẻ bốn ngàn, sáu trăm đồng
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STT: 35

I. 

* Họ và tên:

*

* Địa chỉ GPMB: 

II. 

TT ĐVT
KHỐI 

LƯỢNG

ĐƠN 

GIÁ 

(đồng)

THÀNH 

TIỀN 

(đồng)

1 3 4 5 7=(4*5*6)

I 37.431.700

1 37.431.700

Ngôi 3 7.204.600 21.613.800

1 15.817.900 15.817.900

II 60.000.000

1 Ngôi 4 15.000.000 60.000.000

II. 97.431.700

UBND PHƯỜNG SƠN TÂY

BAN QLDA ĐẦU TƯ - HẠ TẦNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

        (Dự thảo)

PHƯƠNG ÁN CHI TIẾT BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ GPMB

Dự án: Mở rộng tuyến đường tránh thị xã Sơn Tây (Đoạn nút giao Viện Quân y 105 đến nút 

giao QL32), thị xã Sơn Tây (Nay là phường Sơn Tây, phường Tùng Thiện).

(Kèm theo Thông báo số: ............. /TB-BQLDA, ngày ....../........./2026

của Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng phường Sơn Tây)

HỌ TÊN NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT, SỞ HỮU TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

Ông Phan Văn Mạnh

Địa chỉ thường trú: TDP Phụ Khang, P. Sơn Tây

TDP Phụ Khang, P. Sơn Tây

PHƯƠNG ÁN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ

DANH MỤC BỒI THƯỜNG,

 HỖ TRỢ GPMB

2

PHẦN BỒI THƯỜNG

Di chuyển mộ

Mộ xây gạch trát vữa xi măng (kích thước 

nhỏ hơn (1,44x0,96x1,6m)

 (Vận dụng đơn giá mộ xây gạch, ốp đá 

xẻ hoặc trát vữa xi măng kích thước 

(1,44x0,96x1,6m)

Mộ xây bằng gạch, ốp đá xẻ, kích thước 

mộ (dài 2,4 x rộng 1,24 x cao 0,8)

PHẦN HỖ TRỢ

Hỗ trợ chi phí về đất đai để hộ gia đình tự 

lo đất di chuyển mồ mả.

TỔNG KINH PHÍ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ: (I+II)

Số tiền bằng chữ: Chín mươi bảy triệu, bốn trăm ba mươi mốt ngàn, bảy trăm đồng
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STT: 36

I. 

* Họ và tên:

*

* Địa chỉ GPMB: 

II. 

TT ĐVT
KHỐI 

LƯỢNG

ĐƠN 

GIÁ 

(đồng)

THÀNH 

TIỀN 

(đồng)

1 3 4 5 7=(4*5*6)

I 7.204.600

1 7.204.600

Ngôi 1 7.204.600 7.204.600

II 15.000.000

1 Ngôi 1 15.000.000 15.000.000

II. 22.204.600

UBND PHƯỜNG SƠN TÂY

BAN QLDA ĐẦU TƯ - HẠ TẦNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

        (Dự thảo)

PHƯƠNG ÁN CHI TIẾT BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ GPMB

Dự án: Mở rộng tuyến đường tránh thị xã Sơn Tây (Đoạn nút giao Viện Quân y 105 đến nút 

giao QL32), thị xã Sơn Tây (Nay là phường Sơn Tây, phường Tùng Thiện).

(Kèm theo Thông báo số: ............. /TB-BQLDA, ngày ....../........./2026

của Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng phường Sơn Tây)

HỌ TÊN NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT, SỞ HỮU TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

Ông Giang Văn Vĩnh

Địa chỉ thường trú: TDP Phụ Khang, P. Sơn Tây

TDP Phụ Khang, P. Sơn Tây

PHƯƠNG ÁN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ

DANH MỤC BỒI THƯỜNG,

 HỖ TRỢ GPMB

2

PHẦN BỒI THƯỜNG

Di chuyển mộ

Mộ xây gạch trát vữa xi măng (kích thước 

nhỏ hơn (1,44x0,96x1,6m)

 (Vận dụng đơn giá mộ xây gạch, ốp đá 

xẻ hoặc trát vữa xi măng kích thước 

(1,44x0,96x1,6m)

PHẦN HỖ TRỢ

Hỗ trợ chi phí về đất đai để hộ gia đình tự 

lo đất di chuyển mồ mả.

TỔNG KINH PHÍ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ: (I+II)

Số tiền bằng chữ: Hai mươi hai triệu, hai trăm lẻ bốn ngàn, sáu trăm đồng
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STT: 37

I. 

* Họ và tên:

*

* Địa chỉ GPMB: 

II. 

TT ĐVT
KHỐI 

LƯỢNG

ĐƠN 

GIÁ 

(đồng)

THÀNH 

TIỀN 

(đồng)

1 3 4 5 7=(4*5*6)

I 7.204.600

1 7.204.600

Ngôi 1 7.204.600 7.204.600

II 15.000.000

1 Ngôi 1 15.000.000 15.000.000

II. 22.204.600

UBND PHƯỜNG SƠN TÂY

BAN QLDA ĐẦU TƯ - HẠ TẦNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

        (Dự thảo)

PHƯƠNG ÁN CHI TIẾT BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ GPMB

Dự án: Mở rộng tuyến đường tránh thị xã Sơn Tây (Đoạn nút giao Viện Quân y 105 đến nút 

giao QL32), thị xã Sơn Tây (Nay là phường Sơn Tây, phường Tùng Thiện).

(Kèm theo Thông báo số: ............. /TB-BQLDA, ngày ....../........./2026

của Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng phường Sơn Tây)

HỌ TÊN NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT, SỞ HỮU TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

 Bà Lê Thị Kiểm

Địa chỉ thường trú: TDP Phụ Khang, P. Sơn Tây

TDP Phụ Khang, P. Sơn Tây

PHƯƠNG ÁN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ

DANH MỤC BỒI THƯỜNG,

 HỖ TRỢ GPMB

2

PHẦN BỒI THƯỜNG

Di chuyển mộ

Mộ xây gạch trát vữa xi măng (kích thước 

nhỏ hơn (1,44x0,96x1,6m)

 (Vận dụng đơn giá mộ xây gạch, ốp đá 

xẻ hoặc trát vữa xi măng kích thước 

(1,44x0,96x1,6m)

PHẦN HỖ TRỢ

Hỗ trợ chi phí về đất đai để hộ gia đình tự 

lo đất di chuyển mồ mả.

TỔNG KINH PHÍ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ: (I+II)

Số tiền bằng chữ: Hai mươi hai triệu, hai trăm lẻ bốn ngàn, sáu trăm đồng
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STT: 38

I. 

* Họ và tên:

*

* Địa chỉ GPMB: 

II. 

TT ĐVT
KHỐI 

LƯỢNG

ĐƠN 

GIÁ 

(đồng)

THÀNH 

TIỀN 

(đồng)

1 3 4 5 7=(4*5*6)

I 14.409.200

1 14.409.200

Ngôi 2 7.204.600 14.409.200

II 30.000.000

1 Ngôi 2 15.000.000 30.000.000

II. 44.409.200

UBND PHƯỜNG SƠN TÂY

BAN QLDA ĐẦU TƯ - HẠ TẦNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

        (Dự thảo)

PHƯƠNG ÁN CHI TIẾT BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ GPMB

Dự án: Mở rộng tuyến đường tránh thị xã Sơn Tây (Đoạn nút giao Viện Quân y 105 đến nút 

giao QL32), thị xã Sơn Tây (Nay là phường Sơn Tây, phường Tùng Thiện).

(Kèm theo Thông báo số: ............. /TB-BQLDA, ngày ....../........./2026

của Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng phường Sơn Tây)

HỌ TÊN NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT, SỞ HỮU TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

 Bà Nguyễn Thị Lê

Địa chỉ thường trú: TDP Phụ Khang, P. Sơn Tây

TDP Phụ Khang, P. Sơn Tây

PHƯƠNG ÁN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ

DANH MỤC BỒI THƯỜNG,

 HỖ TRỢ GPMB

2

PHẦN BỒI THƯỜNG

Di chuyển mộ

Mộ xây gạch trát vữa xi măng (kích thước 

nhỏ hơn (1,44x0,96x1,6m)

 (Vận dụng đơn giá mộ xây gạch, ốp đá 

xẻ hoặc trát vữa xi măng kích thước 

(1,44x0,96x1,6m)

PHẦN HỖ TRỢ

Hỗ trợ chi phí về đất đai để hộ gia đình tự 

lo đất di chuyển mồ mả.

TỔNG KINH PHÍ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ: (I+II)

Số tiền bằng chữ: Bốn mươi bốn triệu, bốn trăm lẻ chín ngàn, hai trăm đồng
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STT: 39

I. 

* Họ và tên:

*

* Địa chỉ GPMB: 

II. 

TT ĐVT
KHỐI 

LƯỢNG

ĐƠN 

GIÁ 

(đồng)

THÀNH 

TIỀN 

(đồng)

1 3 4 5 7=(4*5*6)

I 7.204.600

1 7.204.600

Ngôi 1 7.204.600 7.204.600

II 15.000.000

1 Ngôi 1 15.000.000 15.000.000

II. 22.204.600

UBND PHƯỜNG SƠN TÂY

BAN QLDA ĐẦU TƯ - HẠ TẦNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

        (Dự thảo)

PHƯƠNG ÁN CHI TIẾT BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ GPMB

Dự án: Mở rộng tuyến đường tránh thị xã Sơn Tây (Đoạn nút giao Viện Quân y 105 đến nút 

giao QL32), thị xã Sơn Tây (Nay là phường Sơn Tây, phường Tùng Thiện).

(Kèm theo Thông báo số: ............. /TB-BQLDA, ngày ....../........./2026

của Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng phường Sơn Tây)

HỌ TÊN NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT, SỞ HỮU TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

 Bà Hoàng Thị Hương

Địa chỉ thường trú: TDP Phụ Khang, P. Sơn Tây

TDP Phụ Khang, P. Sơn Tây

PHƯƠNG ÁN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ

DANH MỤC BỒI THƯỜNG,

 HỖ TRỢ GPMB

2

PHẦN BỒI THƯỜNG

Di chuyển mộ

Mộ xây gạch trát vữa xi măng (kích thước 

nhỏ hơn (1,44x0,96x1,6m)

 (Vận dụng đơn giá mộ xây gạch, ốp đá 

xẻ hoặc trát vữa xi măng kích thước 

(1,44x0,96x1,6m)

PHẦN HỖ TRỢ

Hỗ trợ chi phí về đất đai để hộ gia đình tự 

lo đất di chuyển mồ mả.

TỔNG KINH PHÍ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ: (I+II)

Số tiền bằng chữ: Hai mươi hai triệu, hai trăm lẻ bốn ngàn, sáu trăm đồng
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STT: 40

I. 

* Họ và tên:

*

* Địa chỉ GPMB: 

II. 

TT ĐVT
KHỐI 

LƯỢNG

ĐƠN 

GIÁ 

(đồng)

THÀNH 

TIỀN 

(đồng)

1 3 4 5 7=(4*5*6)

I 6.039.300

1 6.039.300

Ngôi 1 6.039.300 6.039.300

II 15.000.000

1 Ngôi 1 15.000.000 15.000.000

II. 21.039.300

UBND PHƯỜNG SƠN TÂY

BAN QLDA ĐẦU TƯ - HẠ TẦNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

        (Dự thảo)

PHƯƠNG ÁN CHI TIẾT BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ GPMB

Dự án: Mở rộng tuyến đường tránh thị xã Sơn Tây (Đoạn nút giao Viện Quân y 105 đến nút 

giao QL32), thị xã Sơn Tây (Nay là phường Sơn Tây, phường Tùng Thiện).

(Kèm theo Thông báo số: ............. /TB-BQLDA, ngày ....../........./2026

của Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng phường Sơn Tây)

HỌ TÊN NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT, SỞ HỮU TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

 Bà Nguyễn Thị Vĩnh

Địa chỉ thường trú: TDP Phụ Khang, P. Sơn Tây

TDP Phụ Khang, P. Sơn Tây

PHƯƠNG ÁN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ

DANH MỤC BỒI THƯỜNG,

 HỖ TRỢ GPMB

2

PHẦN BỒI THƯỜNG

Di chuyển mộ

Mộ xây kích thước hố đào( chưa cải 

táng): dài 2,2m x rộng 0,8m x sâu 1,5m 

PHẦN HỖ TRỢ

Hỗ trợ chi phí về đất đai để hộ gia đình tự 

lo đất di chuyển mồ mả.

TỔNG KINH PHÍ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ: (I+II)

Số tiền bằng chữ: Hai mươi mốt triệu, không trăm ba mươi chín ngàn, ba trăm đồng
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STT: 41

I. 

* Họ và tên:

*

* Địa chỉ GPMB: 

II. 

TT ĐVT
KHỐI 

LƯỢNG

ĐƠN 

GIÁ 

(đồng)

THÀNH 

TIỀN 

(đồng)

1 3 4 5 7=(4*5*6)

I 6.039.300

1 6.039.300

Ngôi 1 6.039.300 6.039.300

II 15.000.000

1 Ngôi 1 15.000.000 15.000.000

II. 21.039.300

UBND PHƯỜNG SƠN TÂY

BAN QLDA ĐẦU TƯ - HẠ TẦNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

        (Dự thảo)

PHƯƠNG ÁN CHI TIẾT BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ GPMB

Dự án: Mở rộng tuyến đường tránh thị xã Sơn Tây (Đoạn nút giao Viện Quân y 105 đến nút 

giao QL32), thị xã Sơn Tây (Nay là phường Sơn Tây, phường Tùng Thiện).

(Kèm theo Thông báo số: ............. /TB-BQLDA, ngày ....../........./2026

của Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng phường Sơn Tây)

HỌ TÊN NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT, SỞ HỮU TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

 Bà Cao Thị Liên

Địa chỉ thường trú: TDP Phụ Khang, P. Sơn Tây

TDP Phụ Khang, P. Sơn Tây

PHƯƠNG ÁN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ

DANH MỤC BỒI THƯỜNG,

 HỖ TRỢ GPMB

2

PHẦN BỒI THƯỜNG

Di chuyển mộ

Mộ xây kích thước hố đào( chưa cải 

táng): dài 2,2m x rộng 0,8m x sâu 1,5m 

PHẦN HỖ TRỢ

Hỗ trợ chi phí về đất đai để hộ gia đình tự 

lo đất di chuyển mồ mả.

TỔNG KINH PHÍ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ: (I+II)

Số tiền bằng chữ: Hai mươi mốt triệu, không trăm ba mươi chín ngàn, ba trăm đồng
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STT: 42

I. 

* Họ và tên:

*

* Địa chỉ GPMB: 

II. 

TT ĐVT
KHỐI 

LƯỢNG

ĐƠN 

GIÁ 

(đồng)

THÀNH 

TIỀN 

(đồng)

1 3 4 5 7=(4*5*6)

I 7.204.600

1 7.204.600

Ngôi 1 7.204.600 7.204.600

II 15.000.000

1 Ngôi 1 15.000.000 15.000.000

II. 22.204.600

UBND PHƯỜNG SƠN TÂY

BAN QLDA ĐẦU TƯ - HẠ TẦNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

        (Dự thảo)

PHƯƠNG ÁN CHI TIẾT BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ GPMB

Dự án: Mở rộng tuyến đường tránh thị xã Sơn Tây (Đoạn nút giao Viện Quân y 105 đến nút 

giao QL32), thị xã Sơn Tây (Nay là phường Sơn Tây, phường Tùng Thiện).

(Kèm theo Thông báo số: ............. /TB-BQLDA, ngày ....../........./2026

của Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng phường Sơn Tây)

HỌ TÊN NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT, SỞ HỮU TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

 Bà Nguyễn Thị Năm

Địa chỉ thường trú: TDP Phụ Khang, P. Sơn Tây

TDP Phụ Khang, P. Sơn Tây

PHƯƠNG ÁN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ

DANH MỤC BỒI THƯỜNG,

 HỖ TRỢ GPMB

2

PHẦN BỒI THƯỜNG

Di chuyển mộ

Mộ xây gạch trát vữa xi măng (kích thước 

nhỏ hơn (1,44x0,96x1,6m)

 (Vận dụng đơn giá mộ xây gạch, ốp đá 

xẻ hoặc trát vữa xi măng kích thước 

(1,44x0,96x1,6m)

PHẦN HỖ TRỢ

Hỗ trợ chi phí về đất đai để hộ gia đình tự 

lo đất di chuyển mồ mả.

TỔNG KINH PHÍ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ: (I+II)

Số tiền bằng chữ: Hai mươi hai triệu, hai trăm lẻ bốn ngàn, sáu trăm đồng
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STT: 43

I. 

* Họ và tên:

*

* Địa chỉ GPMB: 

II. 

TT ĐVT
KHỐI 

LƯỢNG

ĐƠN 

GIÁ 

(đồng)

THÀNH 

TIỀN 

(đồng)

1 3 4 5 7=(4*5*6)

I 14.409.200

1 14.409.200

Ngôi 2 7.204.600 14.409.200

II 30.000.000

1 Ngôi 2 15.000.000 30.000.000

II. 44.409.200

UBND PHƯỜNG SƠN TÂY

BAN QLDA ĐẦU TƯ - HẠ TẦNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

        (Dự thảo)

PHƯƠNG ÁN CHI TIẾT BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ GPMB

Dự án: Mở rộng tuyến đường tránh thị xã Sơn Tây (Đoạn nút giao Viện Quân y 105 đến nút 

giao QL32), thị xã Sơn Tây (Nay là phường Sơn Tây, phường Tùng Thiện).

(Kèm theo Thông báo số: ............. /TB-BQLDA, ngày ....../........./2026

của Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng phường Sơn Tây)

HỌ TÊN NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT, SỞ HỮU TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

Ông Giang Quốc Bảo

Địa chỉ thường trú: TDP Phụ Khang, P. Sơn Tây

TDP Phụ Khang, P. Sơn Tây

PHƯƠNG ÁN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ

DANH MỤC BỒI THƯỜNG,

 HỖ TRỢ GPMB

2

PHẦN BỒI THƯỜNG

Di chuyển mộ

Mộ xây gạch trát vữa xi măng (kích thước 

nhỏ hơn (1,44x0,96x1,6m)

 (Vận dụng đơn giá mộ xây gạch, ốp đá 

xẻ hoặc trát vữa xi măng kích thước 

(1,44x0,96x1,6m)

PHẦN HỖ TRỢ

Hỗ trợ chi phí về đất đai để hộ gia đình tự 

lo đất di chuyển mồ mả.

TỔNG KINH PHÍ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ: (I+II)

Số tiền bằng chữ: Bốn mươi bốn triệu, bốn trăm lẻ chín ngàn, hai trăm đồng
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STT: 44

I. 

* Họ và tên:

*

* Địa chỉ GPMB: 

II. 

TT ĐVT
KHỐI 

LƯỢNG

ĐƠN 

GIÁ 

(đồng)

THÀNH 

TIỀN 

(đồng)

1 3 4 5 7=(4*5*6)

I 7.204.600

1 7.204.600

Ngôi 1 7.204.600 7.204.600

II 15.000.000

1 Ngôi 1 15.000.000 15.000.000

II. 22.204.600

UBND PHƯỜNG SƠN TÂY

BAN QLDA ĐẦU TƯ - HẠ TẦNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

        (Dự thảo)

PHƯƠNG ÁN CHI TIẾT BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ GPMB

Dự án: Mở rộng tuyến đường tránh thị xã Sơn Tây (Đoạn nút giao Viện Quân y 105 đến nút 

giao QL32), thị xã Sơn Tây (Nay là phường Sơn Tây, phường Tùng Thiện).

(Kèm theo Thông báo số: ............. /TB-BQLDA, ngày ....../........./2026

của Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng phường Sơn Tây)

HỌ TÊN NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT, SỞ HỮU TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

Ông Phan Văn Đường

Địa chỉ thường trú: TDP Phụ Khang, P. Sơn Tây

TDP Phụ Khang, P. Sơn Tây

PHƯƠNG ÁN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ

DANH MỤC BỒI THƯỜNG,

 HỖ TRỢ GPMB

2

PHẦN BỒI THƯỜNG

Di chuyển mộ

Mộ xây gạch trát vữa xi măng (kích thước 

nhỏ hơn (1,44x0,96x1,6m)

 (Vận dụng đơn giá mộ xây gạch, ốp đá 

xẻ hoặc trát vữa xi măng kích thước 

(1,44x0,96x1,6m)

PHẦN HỖ TRỢ

Hỗ trợ chi phí về đất đai để hộ gia đình tự 

lo đất di chuyển mồ mả.

TỔNG KINH PHÍ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ: (I+II)

Số tiền bằng chữ: Hai mươi hai triệu, hai trăm lẻ bốn ngàn, sáu trăm đồng
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STT: 45

I. 

* Họ và tên:

*

* Địa chỉ GPMB: 

II. 

TT ĐVT
KHỐI 

LƯỢNG

ĐƠN 

GIÁ 

(đồng)

THÀNH 

TIỀN 

(đồng)

1 3 4 5 7=(4*5*6)

I 7.204.600

1 7.204.600

Ngôi 1 7.204.600 7.204.600

II 15.000.000

1 Ngôi 1 15.000.000 15.000.000

II. 22.204.600

UBND PHƯỜNG SƠN TÂY

BAN QLDA ĐẦU TƯ - HẠ TẦNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

        (Dự thảo)

PHƯƠNG ÁN CHI TIẾT BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ GPMB

Dự án: Mở rộng tuyến đường tránh thị xã Sơn Tây (Đoạn nút giao Viện Quân y 105 đến nút 

giao QL32), thị xã Sơn Tây (Nay là phường Sơn Tây, phường Tùng Thiện).

(Kèm theo Thông báo số: ............. /TB-BQLDA, ngày ....../........./2026

của Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng phường Sơn Tây)

HỌ TÊN NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT, SỞ HỮU TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

Ông Phan Văn Thắng

Địa chỉ thường trú: TDP Phụ Khang, P. Sơn Tây

TDP Phụ Khang, P. Sơn Tây

PHƯƠNG ÁN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ

DANH MỤC BỒI THƯỜNG,

 HỖ TRỢ GPMB

2

PHẦN BỒI THƯỜNG

Di chuyển mộ

Mộ xây gạch trát vữa xi măng (kích thước 

nhỏ hơn (1,44x0,96x1,6m)

 (Vận dụng đơn giá mộ xây gạch, ốp đá 

xẻ hoặc trát vữa xi măng kích thước 

(1,44x0,96x1,6m)

PHẦN HỖ TRỢ

Hỗ trợ chi phí về đất đai để hộ gia đình tự 

lo đất di chuyển mồ mả.

TỔNG KINH PHÍ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ: (I+II)

Số tiền bằng chữ: Hai mươi hai triệu, hai trăm lẻ bốn ngàn, sáu trăm đồng
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STT: 46

I. 

* Họ và tên:

*

* Địa chỉ GPMB: 

II. 

TT ĐVT
KHỐI 

LƯỢNG

ĐƠN 

GIÁ 

(đồng)

THÀNH 

TIỀN 

(đồng)

1 3 4 5 7=(4*5*6)

I 7.204.600

1 7.204.600

Ngôi 1 7.204.600 7.204.600

II 15.000.000

1 Ngôi 1 15.000.000 15.000.000

II. 22.204.600

UBND PHƯỜNG SƠN TÂY

BAN QLDA ĐẦU TƯ - HẠ TẦNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

        (Dự thảo)

PHƯƠNG ÁN CHI TIẾT BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ GPMB

Dự án: Mở rộng tuyến đường tránh thị xã Sơn Tây (Đoạn nút giao Viện Quân y 105 đến nút 

giao QL32), thị xã Sơn Tây (Nay là phường Sơn Tây, phường Tùng Thiện).

(Kèm theo Thông báo số: ............. /TB-BQLDA, ngày ....../........./2026

của Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng phường Sơn Tây)

HỌ TÊN NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT, SỞ HỮU TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

Ông Giang Văn Liên

Địa chỉ thường trú: TDP Phụ Khang, P. Sơn Tây

TDP Phụ Khang, P. Sơn Tây

PHƯƠNG ÁN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ

DANH MỤC BỒI THƯỜNG,

 HỖ TRỢ GPMB

2

PHẦN BỒI THƯỜNG

Di chuyển mộ

Mộ xây gạch trát vữa xi măng (kích thước 

nhỏ hơn (1,44x0,96x1,6m)

 (Vận dụng đơn giá mộ xây gạch, ốp đá 

xẻ hoặc trát vữa xi măng kích thước 

(1,44x0,96x1,6m)

PHẦN HỖ TRỢ

Hỗ trợ chi phí về đất đai để hộ gia đình tự 

lo đất di chuyển mồ mả.

TỔNG KINH PHÍ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ: (I+II)

Số tiền bằng chữ: Hai mươi hai triệu, hai trăm lẻ bốn ngàn, sáu trăm đồng
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STT: 47

I. 

* Họ và tên:

*

* Địa chỉ GPMB: 

II. 

TT ĐVT
KHỐI 

LƯỢNG

ĐƠN 

GIÁ 

(đồng)

THÀNH 

TIỀN 

(đồng)

1 3 4 5 7=(4*5*6)

I 7.204.600

1 7.204.600

Ngôi 1 7.204.600 7.204.600

II 15.000.000

1 Ngôi 1 15.000.000 15.000.000

II. 22.204.600

UBND PHƯỜNG SƠN TÂY

BAN QLDA ĐẦU TƯ - HẠ TẦNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

        (Dự thảo)

PHƯƠNG ÁN CHI TIẾT BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ GPMB

Dự án: Mở rộng tuyến đường tránh thị xã Sơn Tây (Đoạn nút giao Viện Quân y 105 đến nút 

giao QL32), thị xã Sơn Tây (Nay là phường Sơn Tây, phường Tùng Thiện).

(Kèm theo Thông báo số: ............. /TB-BQLDA, ngày ....../........./2026

của Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng phường Sơn Tây)

HỌ TÊN NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT, SỞ HỮU TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

 Bà Phan Thị San

Địa chỉ thường trú: TDP Phụ Khang, P. Sơn Tây

TDP Phụ Khang, P. Sơn Tây

PHƯƠNG ÁN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ

DANH MỤC BỒI THƯỜNG,

 HỖ TRỢ GPMB

2

PHẦN BỒI THƯỜNG

Di chuyển mộ

Mộ xây gạch trát vữa xi măng (kích thước 

nhỏ hơn (1,44x0,96x1,6m)

 (Vận dụng đơn giá mộ xây gạch, ốp đá 

xẻ hoặc trát vữa xi măng kích thước 

(1,44x0,96x1,6m)

PHẦN HỖ TRỢ

Hỗ trợ chi phí về đất đai để hộ gia đình tự 

lo đất di chuyển mồ mả.

TỔNG KINH PHÍ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ: (I+II)

Số tiền bằng chữ: Hai mươi hai triệu, hai trăm lẻ bốn ngàn, sáu trăm đồng
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STT: 48

I. 

* Họ và tên:

*

* Địa chỉ GPMB: 

II. 

TT ĐVT
KHỐI 

LƯỢNG

ĐƠN 

GIÁ 

(đồng)

THÀNH 

TIỀN 

(đồng)

1 3 4 5 7=(4*5*6)

I 7.204.600

1 7.204.600

Ngôi 1 7.204.600 7.204.600

II 15.000.000

1 Ngôi 1 15.000.000 15.000.000

II. 22.204.600

UBND PHƯỜNG SƠN TÂY

BAN QLDA ĐẦU TƯ - HẠ TẦNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

        (Dự thảo)

PHƯƠNG ÁN CHI TIẾT BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ GPMB

Dự án: Mở rộng tuyến đường tránh thị xã Sơn Tây (Đoạn nút giao Viện Quân y 105 đến nút 

giao QL32), thị xã Sơn Tây (Nay là phường Sơn Tây, phường Tùng Thiện).

(Kèm theo Thông báo số: ............. /TB-BQLDA, ngày ....../........./2026

của Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng phường Sơn Tây)

HỌ TÊN NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT, SỞ HỮU TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

Ông Phan Văn Lý

Địa chỉ thường trú: TDP Phụ Khang, P. Sơn Tây

TDP Phụ Khang, P. Sơn Tây

PHƯƠNG ÁN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ

DANH MỤC BỒI THƯỜNG,

 HỖ TRỢ GPMB

2

PHẦN BỒI THƯỜNG

Di chuyển mộ

Mộ xây gạch trát vữa xi măng (kích thước 

nhỏ hơn (1,44x0,96x1,6m)

 (Vận dụng đơn giá mộ xây gạch, ốp đá 

xẻ hoặc trát vữa xi măng kích thước 

(1,44x0,96x1,6m)

PHẦN HỖ TRỢ

Hỗ trợ chi phí về đất đai để hộ gia đình tự 

lo đất di chuyển mồ mả.

TỔNG KINH PHÍ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ: (I+II)

Số tiền bằng chữ: Hai mươi hai triệu, hai trăm lẻ bốn ngàn, sáu trăm đồng
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STT: 49

I. 

* Họ và tên:

*

* Địa chỉ GPMB: 

II. 

TT ĐVT
KHỐI 

LƯỢNG

ĐƠN 

GIÁ 

(đồng)

THÀNH 

TIỀN 

(đồng)

1 3 4 5 7=(4*5*6)

I 28.818.400

1 28.818.400

Ngôi 4 7.204.600 28.818.400

II 60.000.000

1 Ngôi 4 15.000.000 60.000.000

II. 88.818.400

UBND PHƯỜNG SƠN TÂY

BAN QLDA ĐẦU TƯ - HẠ TẦNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

        (Dự thảo)

PHƯƠNG ÁN CHI TIẾT BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ GPMB

Dự án: Mở rộng tuyến đường tránh thị xã Sơn Tây (Đoạn nút giao Viện Quân y 105 đến nút 

giao QL32), thị xã Sơn Tây (Nay là phường Sơn Tây, phường Tùng Thiện).

(Kèm theo Thông báo số: ............. /TB-BQLDA, ngày ....../........./2026

của Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng phường Sơn Tây)

HỌ TÊN NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT, SỞ HỮU TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

Ông Phan Văn Phương

Địa chỉ thường trú: TDP Phụ Khang, P. Sơn Tây

TDP Phụ Khang, P. Sơn Tây

PHƯƠNG ÁN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ

DANH MỤC BỒI THƯỜNG,

 HỖ TRỢ GPMB

2

PHẦN BỒI THƯỜNG

Di chuyển mộ

Mộ xây gạch trát vữa xi măng (kích thước 

nhỏ hơn (1,44x0,96x1,6m)

 (Vận dụng đơn giá mộ xây gạch, ốp đá 

xẻ hoặc trát vữa xi măng kích thước 

(1,44x0,96x1,6m)

PHẦN HỖ TRỢ

Hỗ trợ chi phí về đất đai để hộ gia đình tự 

lo đất di chuyển mồ mả.

TỔNG KINH PHÍ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ: (I+II)

Số tiền bằng chữ: Tám mươi tám triệu, tám trăm mười tám ngàn, bốn trăm đồng
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STT: 50

I. 

* Họ và tên:

*

* Địa chỉ GPMB: 

II. 

TT ĐVT
KHỐI 

LƯỢNG

ĐƠN 

GIÁ 

(đồng)

THÀNH 

TIỀN 

(đồng)

1 3 4 5 7=(4*5*6)

I 21.613.800

1 21.613.800

Ngôi 3 7.204.600 21.613.800

II 45.000.000

1 Ngôi 3 15.000.000 45.000.000

II. 66.613.800

UBND PHƯỜNG SƠN TÂY

BAN QLDA ĐẦU TƯ - HẠ TẦNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

        (Dự thảo)

PHƯƠNG ÁN CHI TIẾT BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ GPMB

Dự án: Mở rộng tuyến đường tránh thị xã Sơn Tây (Đoạn nút giao Viện Quân y 105 đến nút 

giao QL32), thị xã Sơn Tây (Nay là phường Sơn Tây, phường Tùng Thiện).

(Kèm theo Thông báo số: ............. /TB-BQLDA, ngày ....../........./2026

của Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng phường Sơn Tây)

HỌ TÊN NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT, SỞ HỮU TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

 Bà Nguyễn Thị Hà(Như)

Địa chỉ thường trú: TDP Phụ Khang, P. Sơn Tây

TDP Phụ Khang, P. Sơn Tây

PHƯƠNG ÁN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ

DANH MỤC BỒI THƯỜNG,

 HỖ TRỢ GPMB

2

PHẦN BỒI THƯỜNG

Di chuyển mộ

Mộ xây gạch trát vữa xi măng (kích thước 

nhỏ hơn (1,44x0,96x1,6m)

 (Vận dụng đơn giá mộ xây gạch, ốp đá 

xẻ hoặc trát vữa xi măng kích thước 

(1,44x0,96x1,6m)

PHẦN HỖ TRỢ

Hỗ trợ chi phí về đất đai để hộ gia đình tự 

lo đất di chuyển mồ mả.

TỔNG KINH PHÍ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ: (I+II)

Số tiền bằng chữ: Sáu mươi sáu triệu, sáu trăm mười ba ngàn, tám trăm đồng

57



STT: 51

I. 

* Họ và tên:

*

* Địa chỉ GPMB: 

II. 

TT ĐVT
KHỐI 

LƯỢNG

ĐƠN 

GIÁ 

(đồng)

THÀNH 

TIỀN 

(đồng)

1 3 4 5 7=(4*5*6)

I 21.613.800

1 21.613.800

Ngôi 3 7.204.600 21.613.800

II 45.000.000

1 Ngôi 3 15.000.000 45.000.000

II. 66.613.800

UBND PHƯỜNG SƠN TÂY

BAN QLDA ĐẦU TƯ - HẠ TẦNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

        (Dự thảo)

PHƯƠNG ÁN CHI TIẾT BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ GPMB

Dự án: Mở rộng tuyến đường tránh thị xã Sơn Tây (Đoạn nút giao Viện Quân y 105 đến nút 

giao QL32), thị xã Sơn Tây (Nay là phường Sơn Tây, phường Tùng Thiện).

(Kèm theo Thông báo số: ............. /TB-BQLDA, ngày ....../........./2026

của Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng phường Sơn Tây)

HỌ TÊN NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT, SỞ HỮU TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

Ông Phan Văn Hân

Địa chỉ thường trú: TDP Phụ Khang, P. Sơn Tây

TDP Phụ Khang, P. Sơn Tây

PHƯƠNG ÁN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ

DANH MỤC BỒI THƯỜNG,

 HỖ TRỢ GPMB

2

PHẦN BỒI THƯỜNG

Di chuyển mộ

Mộ xây gạch trát vữa xi măng (kích thước 

nhỏ hơn (1,44x0,96x1,6m)

 (Vận dụng đơn giá mộ xây gạch, ốp đá 

xẻ hoặc trát vữa xi măng kích thước 

(1,44x0,96x1,6m)

PHẦN HỖ TRỢ

Hỗ trợ chi phí về đất đai để hộ gia đình tự 

lo đất di chuyển mồ mả.

TỔNG KINH PHÍ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ: (I+II)

Số tiền bằng chữ: Sáu mươi sáu triệu, sáu trăm mười ba ngàn, tám trăm đồng
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STT: 52

I. 

* Họ và tên:

*

* Địa chỉ GPMB: 

II. 

TT ĐVT
KHỐI 

LƯỢNG

ĐƠN 

GIÁ 

(đồng)

THÀNH 

TIỀN 

(đồng)

1 3 4 5 7=(4*5*6)

I 7.204.600

1 7.204.600

Ngôi 1 7.204.600 7.204.600

II 15.000.000

1 Ngôi 1 15.000.000 15.000.000

II. 22.204.600

UBND PHƯỜNG SƠN TÂY

BAN QLDA ĐẦU TƯ - HẠ TẦNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

        (Dự thảo)

PHƯƠNG ÁN CHI TIẾT BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ GPMB

Dự án: Mở rộng tuyến đường tránh thị xã Sơn Tây (Đoạn nút giao Viện Quân y 105 đến nút 

giao QL32), thị xã Sơn Tây (Nay là phường Sơn Tây, phường Tùng Thiện).

(Kèm theo Thông báo số: ............. /TB-BQLDA, ngày ....../........./2026

của Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng phường Sơn Tây)

HỌ TÊN NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT, SỞ HỮU TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

 Bà Phan Thị Lâm

Địa chỉ thường trú: TDP Phụ Khang, P. Sơn Tây

TDP Phụ Khang, P. Sơn Tây

PHƯƠNG ÁN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ

DANH MỤC BỒI THƯỜNG,

 HỖ TRỢ GPMB

2

PHẦN BỒI THƯỜNG

Di chuyển mộ

Mộ xây gạch trát vữa xi măng (kích thước 

nhỏ hơn (1,44x0,96x1,6m)

 (Vận dụng đơn giá mộ xây gạch, ốp đá 

xẻ hoặc trát vữa xi măng kích thước 

(1,44x0,96x1,6m)

PHẦN HỖ TRỢ

Hỗ trợ chi phí về đất đai để hộ gia đình tự 

lo đất di chuyển mồ mả.

TỔNG KINH PHÍ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ: (I+II)

Số tiền bằng chữ: Hai mươi hai triệu, hai trăm lẻ bốn ngàn, sáu trăm đồng
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STT: 53

I. 

* Họ và tên:

*

* Địa chỉ GPMB: 

II. 

TT ĐVT
KHỐI 

LƯỢNG

ĐƠN 

GIÁ 

(đồng)

THÀNH 

TIỀN 

(đồng)

1 3 4 5 7=(4*5*6)

I 27.653.100

1 27.653.100

Ngôi 1 6.039.300 6.039.300

Ngôi 3 7.204.600 21.613.800

II 60.000.000

1 Ngôi 4 15.000.000 60.000.000

II. 87.653.100

UBND PHƯỜNG SƠN TÂY

BAN QLDA ĐẦU TƯ - HẠ TẦNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

        (Dự thảo)

PHƯƠNG ÁN CHI TIẾT BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ GPMB

Dự án: Mở rộng tuyến đường tránh thị xã Sơn Tây (Đoạn nút giao Viện Quân y 105 đến nút 

giao QL32), thị xã Sơn Tây (Nay là phường Sơn Tây, phường Tùng Thiện).

(Kèm theo Thông báo số: ............. /TB-BQLDA, ngày ....../........./2026

của Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng phường Sơn Tây)

HỌ TÊN NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT, SỞ HỮU TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

Ông Đặng Xuân Lui

Địa chỉ thường trú: TDP Phụ Khang, P. Sơn Tây

TDP Phụ Khang, P. Sơn Tây

PHƯƠNG ÁN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ

DANH MỤC BỒI THƯỜNG,

 HỖ TRỢ GPMB

2

PHẦN BỒI THƯỜNG

Di chuyển mộ

Mộ xây kích thước hố đào( chưa cải 

táng): dài 2,2m x rộng 0,8m x sâu 1,5m 

Mộ xây gạch trát vữa xi măng (kích thước 

nhỏ hơn (1,44x0,96x1,6m)

 (Vận dụng đơn giá mộ xây gạch, ốp đá 

xẻ hoặc trát vữa xi măng kích thước 

(1,44x0,96x1,6m)

PHẦN HỖ TRỢ

Hỗ trợ chi phí về đất đai để hộ gia đình tự 

lo đất di chuyển mồ mả.

TỔNG KINH PHÍ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ: (I+II)

Số tiền bằng chữ: Tám mươi bảy triệu, sáu trăm năm mươi ba ngàn, một trăm đồng
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STT: 54

I. 

* Họ và tên:

*

* Địa chỉ GPMB: 

II. 

TT ĐVT
KHỐI 

LƯỢNG

ĐƠN 

GIÁ 

(đồng)

THÀNH 

TIỀN 

(đồng)

1 3 4 5 7=(4*5*6)

I 21.613.800

1 21.613.800

Ngôi 3 7.204.600 21.613.800

II 45.000.000

1 Ngôi 3 15.000.000 45.000.000

II. 66.613.800

UBND PHƯỜNG SƠN TÂY

BAN QLDA ĐẦU TƯ - HẠ TẦNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

        (Dự thảo)

PHƯƠNG ÁN CHI TIẾT BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ GPMB

Dự án: Mở rộng tuyến đường tránh thị xã Sơn Tây (Đoạn nút giao Viện Quân y 105 đến nút 

giao QL32), thị xã Sơn Tây (Nay là phường Sơn Tây, phường Tùng Thiện).

(Kèm theo Thông báo số: ............. /TB-BQLDA, ngày ....../........./2026

của Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng phường Sơn Tây)

HỌ TÊN NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT, SỞ HỮU TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

Ông Nguyễn Văn Xu

Địa chỉ thường trú: TDP Phụ Khang, P. Sơn Tây

TDP Phụ Khang, P. Sơn Tây

PHƯƠNG ÁN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ

DANH MỤC BỒI THƯỜNG,

 HỖ TRỢ GPMB

2

PHẦN BỒI THƯỜNG

Di chuyển mộ

Mộ xây gạch trát vữa xi măng (kích thước 

nhỏ hơn (1,44x0,96x1,6m)

 (Vận dụng đơn giá mộ xây gạch, ốp đá 

xẻ hoặc trát vữa xi măng kích thước 

(1,44x0,96x1,6m)

PHẦN HỖ TRỢ

Hỗ trợ chi phí về đất đai để hộ gia đình tự 

lo đất di chuyển mồ mả.

TỔNG KINH PHÍ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ: (I+II)

Số tiền bằng chữ: Sáu mươi sáu triệu, sáu trăm mười ba ngàn, tám trăm đồng
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STT: 55

I. 

* Họ và tên:

*

* Địa chỉ GPMB: 

II. 

TT ĐVT
KHỐI 

LƯỢNG

ĐƠN 

GIÁ 

(đồng)

THÀNH 

TIỀN 

(đồng)

1 3 4 5 7=(4*5*6)

I 14.409.200

1 14.409.200

Ngôi 2 7.204.600 14.409.200

II 30.000.000

1 Ngôi 2 15.000.000 30.000.000

II. 44.409.200

UBND PHƯỜNG SƠN TÂY

BAN QLDA ĐẦU TƯ - HẠ TẦNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

        (Dự thảo)

PHƯƠNG ÁN CHI TIẾT BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ GPMB

Dự án: Mở rộng tuyến đường tránh thị xã Sơn Tây (Đoạn nút giao Viện Quân y 105 đến nút 

giao QL32), thị xã Sơn Tây (Nay là phường Sơn Tây, phường Tùng Thiện).

(Kèm theo Thông báo số: ............. /TB-BQLDA, ngày ....../........./2026

của Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng phường Sơn Tây)

HỌ TÊN NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT, SỞ HỮU TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

Ông Đặng Văn Thọ

Địa chỉ thường trú: TDP Phụ Khang, P. Sơn Tây

TDP Phụ Khang, P. Sơn Tây

PHƯƠNG ÁN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ

DANH MỤC BỒI THƯỜNG,

 HỖ TRỢ GPMB

2

PHẦN BỒI THƯỜNG

Di chuyển mộ

Mộ xây gạch trát vữa xi măng (kích thước 

nhỏ hơn (1,44x0,96x1,6m)

 (Vận dụng đơn giá mộ xây gạch, ốp đá 

xẻ hoặc trát vữa xi măng kích thước 

(1,44x0,96x1,6m)

PHẦN HỖ TRỢ

Hỗ trợ chi phí về đất đai để hộ gia đình tự 

lo đất di chuyển mồ mả.

TỔNG KINH PHÍ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ: (I+II)

Số tiền bằng chữ: Bốn mươi bốn triệu, bốn trăm lẻ chín ngàn, hai trăm đồng
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STT: 56

I. 

* Họ và tên:

*

* Địa chỉ GPMB: 

II. 

TT ĐVT
KHỐI 

LƯỢNG

ĐƠN 

GIÁ 

(đồng)

THÀNH 

TIỀN 

(đồng)

1 3 4 5 7=(4*5*6)

I 7.204.600

1 7.204.600

Ngôi 1 7.204.600 7.204.600

II 15.000.000

1 Ngôi 1 15.000.000 15.000.000

II. 22.204.600

UBND PHƯỜNG SƠN TÂY

BAN QLDA ĐẦU TƯ - HẠ TẦNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

        (Dự thảo)

PHƯƠNG ÁN CHI TIẾT BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ GPMB

Dự án: Mở rộng tuyến đường tránh thị xã Sơn Tây (Đoạn nút giao Viện Quân y 105 đến nút 

giao QL32), thị xã Sơn Tây (Nay là phường Sơn Tây, phường Tùng Thiện).

(Kèm theo Thông báo số: ............. /TB-BQLDA, ngày ....../........./2026

của Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng phường Sơn Tây)

HỌ TÊN NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT, SỞ HỮU TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

 Bà Giang Thị Hường

Địa chỉ thường trú: TDP Phụ Khang, P. Sơn Tây

TDP Phụ Khang, P. Sơn Tây

PHƯƠNG ÁN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ

DANH MỤC BỒI THƯỜNG,

 HỖ TRỢ GPMB

2

PHẦN BỒI THƯỜNG

Di chuyển mộ

Mộ xây gạch trát vữa xi măng (kích thước 

nhỏ hơn (1,44x0,96x1,6m)

 (Vận dụng đơn giá mộ xây gạch, ốp đá 

xẻ hoặc trát vữa xi măng kích thước 

(1,44x0,96x1,6m)

PHẦN HỖ TRỢ

Hỗ trợ chi phí về đất đai để hộ gia đình tự 

lo đất di chuyển mồ mả.

TỔNG KINH PHÍ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ: (I+II)

Số tiền bằng chữ: Hai mươi hai triệu, hai trăm lẻ bốn ngàn, sáu trăm đồng
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STT: 57

I. 

* Họ và tên:

*

* Địa chỉ GPMB: 

II. 

TT ĐVT
KHỐI 

LƯỢNG

ĐƠN 

GIÁ 

(đồng)

THÀNH 

TIỀN 

(đồng)

1 3 4 5 7=(4*5*6)

I 14.409.200

1 14.409.200

Ngôi 2 7.204.600 14.409.200

II 30.000.000

1 Ngôi 2 15.000.000 30.000.000

II. 44.409.200

UBND PHƯỜNG SƠN TÂY

BAN QLDA ĐẦU TƯ - HẠ TẦNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

        (Dự thảo)

PHƯƠNG ÁN CHI TIẾT BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ GPMB

Dự án: Mở rộng tuyến đường tránh thị xã Sơn Tây (Đoạn nút giao Viện Quân y 105 đến nút 

giao QL32), thị xã Sơn Tây (Nay là phường Sơn Tây, phường Tùng Thiện).

(Kèm theo Thông báo số: ............. /TB-BQLDA, ngày ....../........./2026

của Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng phường Sơn Tây)

HỌ TÊN NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT, SỞ HỮU TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

Ông Hà Ngọc Lương

Địa chỉ thường trú: TDP Phụ Khang, P. Sơn Tây

TDP Phụ Khang, P. Sơn Tây

PHƯƠNG ÁN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ

DANH MỤC BỒI THƯỜNG,

 HỖ TRỢ GPMB

2

PHẦN BỒI THƯỜNG

Di chuyển mộ

Mộ xây gạch trát vữa xi măng (kích thước 

nhỏ hơn (1,44x0,96x1,6m)

 (Vận dụng đơn giá mộ xây gạch, ốp đá 

xẻ hoặc trát vữa xi măng kích thước 

(1,44x0,96x1,6m)

PHẦN HỖ TRỢ

Hỗ trợ chi phí về đất đai để hộ gia đình tự 

lo đất di chuyển mồ mả.

TỔNG KINH PHÍ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ: (I+II)

Số tiền bằng chữ: Bốn mươi bốn triệu, bốn trăm lẻ chín ngàn, hai trăm đồng
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STT: 58

I. 

* Họ và tên:

*

* Địa chỉ GPMB: 

II. 

TT ĐVT
KHỐI 

LƯỢNG

ĐƠN 

GIÁ 

(đồng)

THÀNH 

TIỀN 

(đồng)

1 3 4 5 7=(4*5*6)

I 28.818.400

1 28.818.400

Ngôi 4 7.204.600 28.818.400

II 60.000.000

1 Ngôi 4 15.000.000 60.000.000

II. 88.818.400

UBND PHƯỜNG SƠN TÂY

BAN QLDA ĐẦU TƯ - HẠ TẦNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

        (Dự thảo)

PHƯƠNG ÁN CHI TIẾT BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ GPMB

Dự án: Mở rộng tuyến đường tránh thị xã Sơn Tây (Đoạn nút giao Viện Quân y 105 đến nút 

giao QL32), thị xã Sơn Tây (Nay là phường Sơn Tây, phường Tùng Thiện).

(Kèm theo Thông báo số: ............. /TB-BQLDA, ngày ....../........./2026

của Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng phường Sơn Tây)

HỌ TÊN NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT, SỞ HỮU TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

 Bà Nguyễn Thị Cử

Địa chỉ thường trú: TDP Phụ Khang, P. Sơn Tây

TDP Phụ Khang, P. Sơn Tây

PHƯƠNG ÁN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ

DANH MỤC BỒI THƯỜNG,

 HỖ TRỢ GPMB

2

PHẦN BỒI THƯỜNG

Di chuyển mộ

Mộ xây gạch trát vữa xi măng (kích thước 

nhỏ hơn (1,44x0,96x1,6m)

 (Vận dụng đơn giá mộ xây gạch, ốp đá 

xẻ hoặc trát vữa xi măng kích thước 

(1,44x0,96x1,6m)

PHẦN HỖ TRỢ

Hỗ trợ chi phí về đất đai để hộ gia đình tự 

lo đất di chuyển mồ mả.

TỔNG KINH PHÍ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ: (I+II)

Số tiền bằng chữ: Tám mươi tám triệu, tám trăm mười tám ngàn, bốn trăm đồng

65



STT: 59

I. 

* Họ và tên:

*

* Địa chỉ GPMB: 

II. 

TT ĐVT
KHỐI 

LƯỢNG

ĐƠN 

GIÁ 

(đồng)

THÀNH 

TIỀN 

(đồng)

1 3 4 5 7=(4*5*6)

I 21.613.800

1 21.613.800

Ngôi 3 7.204.600 21.613.800

II 45.000.000

1 Ngôi 3 15.000.000 45.000.000

II. 66.613.800

UBND PHƯỜNG SƠN TÂY

BAN QLDA ĐẦU TƯ - HẠ TẦNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

        (Dự thảo)

PHƯƠNG ÁN CHI TIẾT BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ GPMB

Dự án: Mở rộng tuyến đường tránh thị xã Sơn Tây (Đoạn nút giao Viện Quân y 105 đến nút 

giao QL32), thị xã Sơn Tây (Nay là phường Sơn Tây, phường Tùng Thiện).

(Kèm theo Thông báo số: ............. /TB-BQLDA, ngày ....../........./2026

của Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng phường Sơn Tây)

HỌ TÊN NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT, SỞ HỮU TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

Ông Phan Văn Nhiên

Địa chỉ thường trú: TDP Phụ Khang, P. Sơn Tây

TDP Phụ Khang, P. Sơn Tây

PHƯƠNG ÁN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ

DANH MỤC BỒI THƯỜNG,

 HỖ TRỢ GPMB

2

PHẦN BỒI THƯỜNG

Di chuyển mộ

Mộ xây gạch trát vữa xi măng (kích thước 

nhỏ hơn (1,44x0,96x1,6m)

 (Vận dụng đơn giá mộ xây gạch, ốp đá 

xẻ hoặc trát vữa xi măng kích thước 

(1,44x0,96x1,6m)

PHẦN HỖ TRỢ

Hỗ trợ chi phí về đất đai để hộ gia đình tự 

lo đất di chuyển mồ mả.

TỔNG KINH PHÍ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ: (I+II)

Số tiền bằng chữ: Sáu mươi sáu triệu, sáu trăm mười ba ngàn, tám trăm đồng
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STT: 60

I. 

* Họ và tên:

*

* Địa chỉ GPMB: 

II. 

TT ĐVT
KHỐI 

LƯỢNG

ĐƠN 

GIÁ 

(đồng)

THÀNH 

TIỀN 

(đồng)

1 3 4 5 7=(4*5*6)

I 13.091.200

1 1 13.091.200

Ngôi 1 13.091.200 13.091.200

II 15.000.000

1 Ngôi 1 15.000.000 15.000.000

II. 28.091.200

UBND PHƯỜNG SƠN TÂY

BAN QLDA ĐẦU TƯ - HẠ TẦNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

        (Dự thảo)

PHƯƠNG ÁN CHI TIẾT BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ GPMB

Dự án: Mở rộng tuyến đường tránh thị xã Sơn Tây (Đoạn nút giao Viện Quân y 105 đến nút 

giao QL32), thị xã Sơn Tây (Nay là phường Sơn Tây, phường Tùng Thiện).

(Kèm theo Thông báo số: ............. /TB-BQLDA, ngày ....../........./2026

của Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng phường Sơn Tây)

HỌ TÊN NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT, SỞ HỮU TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

Ông Phan Thanh Thái

Địa chỉ thường trú: TDP Phụ Khang, P. Sơn Tây

TDP Phụ Khang, P. Sơn Tây

PHƯƠNG ÁN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ

DANH MỤC BỒI THƯỜNG,

 HỖ TRỢ GPMB

2

PHẦN BỒI THƯỜNG

Di chuyển mộ

Mộ xây gạch, trát vữa xi măng kích 

thước: 1,0m x 1,3m x 1,0m  (Vận dụng 

đơn giá mộ xây gạch, ốp đá xẻ hoặc trát 

vữa xi măng kích thước 1,44m x 0,96 x 

1,6m)

PHẦN HỖ TRỢ

Hỗ trợ chi phí về đất đai để hộ gia đình tự 

lo đất di chuyển mồ mả.

TỔNG KINH PHÍ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ: (I+II)

Số tiền bằng chữ: Hai mươi tám triệu, không trăm chín mươi mốt ngàn, hai trăm đồng
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STT: 61

I. 

* Họ và tên:

*

* Địa chỉ GPMB: 

II. 

TT ĐVT
KHỐI 

LƯỢNG

ĐƠN 

GIÁ 

(đồng)

THÀNH 

TIỀN 

(đồng)

1 3 4 5 7=(4*5*6)

I 21.613.800

1 21.613.800

Ngôi 3 7.204.600 21.613.800

II 45.000.000

1 Ngôi 3 15.000.000 45.000.000

II. 66.613.800

UBND PHƯỜNG SƠN TÂY

BAN QLDA ĐẦU TƯ - HẠ TẦNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

        (Dự thảo)

PHƯƠNG ÁN CHI TIẾT BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ GPMB

Dự án: Mở rộng tuyến đường tránh thị xã Sơn Tây (Đoạn nút giao Viện Quân y 105 đến nút 

giao QL32), thị xã Sơn Tây (Nay là phường Sơn Tây, phường Tùng Thiện).

(Kèm theo Thông báo số: ............. /TB-BQLDA, ngày ....../........./2026

của Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng phường Sơn Tây)

HỌ TÊN NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT, SỞ HỮU TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

Ông Phan Văn Miên

PHƯƠNG ÁN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ

Địa chỉ thường trú: TDP Phụ Khang, P. Sơn Tây

DANH MỤC BỒI THƯỜNG,

 HỖ TRỢ GPMB

2

PHẦN BỒI THƯỜNG

Di chuyển mộ

Mộ xây gạch trát vữa xi măng (kích thước 

nhỏ hơn (1,44x0,96x1,6m)

 (Vận dụng đơn giá mộ xây gạch, ốp đá 

xẻ hoặc trát vữa xi măng kích thước 

(1,44x0,96x1,6m)

TDP Phụ Khang, P. Sơn Tây

PHẦN HỖ TRỢ

Hỗ trợ chi phí về đất đai để hộ gia đình tự 

lo đất di chuyển mồ mả.

TỔNG KINH PHÍ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ: (I+II)

Số tiền bằng chữ: Sáu mươi sáu triệu, sáu trăm mười ba ngàn, tám trăm đồng
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STT: 62

I. 

* Họ và tên:

*

* Địa chỉ GPMB: 

II. 

TT ĐVT
KHỐI 

LƯỢNG

ĐƠN 

GIÁ 

(đồng)

THÀNH 

TIỀN 

(đồng)

1 3 4 5 7=(4*5*6)

I 7.204.600

1 7.204.600

Ngôi 1 7.204.600 7.204.600

II 15.000.000

1 Ngôi 1 15.000.000 15.000.000

II. 22.204.600

UBND PHƯỜNG SƠN TÂY

BAN QLDA ĐẦU TƯ - HẠ TẦNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

        (Dự thảo)

PHƯƠNG ÁN CHI TIẾT BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ GPMB

Dự án: Mở rộng tuyến đường tránh thị xã Sơn Tây (Đoạn nút giao Viện Quân y 105 đến nút 

giao QL32), thị xã Sơn Tây (Nay là phường Sơn Tây, phường Tùng Thiện).

(Kèm theo Thông báo số: ............. /TB-BQLDA, ngày ....../........./2026

của Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng phường Sơn Tây)

HỌ TÊN NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT, SỞ HỮU TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

Ông Phan Thanh Nam

Địa chỉ thường trú: TDP Phụ Khang, P. Sơn Tây

TDP Phụ Khang, P. Sơn Tây

PHƯƠNG ÁN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ

DANH MỤC BỒI THƯỜNG,

 HỖ TRỢ GPMB

2

PHẦN BỒI THƯỜNG

Di chuyển mộ

Mộ xây gạch trát vữa xi măng (kích thước 

nhỏ hơn (1,44x0,96x1,6m)

 (Vận dụng đơn giá mộ xây gạch, ốp đá 

xẻ hoặc trát vữa xi măng kích thước 

(1,44x0,96x1,6m)

PHẦN HỖ TRỢ

Hỗ trợ chi phí về đất đai để hộ gia đình tự 

lo đất di chuyển mồ mả.

TỔNG KINH PHÍ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ: (I+II)

Số tiền bằng chữ: Hai mươi hai triệu, hai trăm lẻ bốn ngàn, sáu trăm đồng
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STT: 63

I. 

* Họ và tên:

*

* Địa chỉ GPMB: 

II. 

TT ĐVT
KHỐI 

LƯỢNG

ĐƠN 

GIÁ 

(đồng)

THÀNH 

TIỀN 

(đồng)

1 3 4 5 7=(4*5*6)

I 43.227.600

1 43.227.600

Ngôi 6 7.204.600 43.227.600

II 90.000.000

1 Ngôi 6 15.000.000 90.000.000

II. 133.227.600

UBND PHƯỜNG SƠN TÂY

BAN QLDA ĐẦU TƯ - HẠ TẦNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

        (Dự thảo)

PHƯƠNG ÁN CHI TIẾT BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ GPMB

Dự án: Mở rộng tuyến đường tránh thị xã Sơn Tây (Đoạn nút giao Viện Quân y 105 đến nút 

giao QL32), thị xã Sơn Tây (Nay là phường Sơn Tây, phường Tùng Thiện).

(Kèm theo Thông báo số: ............. /TB-BQLDA, ngày ....../........./2026

của Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng phường Sơn Tây)

HỌ TÊN NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT, SỞ HỮU TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

Ông Phan Văn Dụng

Địa chỉ thường trú: TDP Phụ Khang, P. Sơn Tây

TDP Phụ Khang, P. Sơn Tây

PHƯƠNG ÁN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ

DANH MỤC BỒI THƯỜNG,

 HỖ TRỢ GPMB

2

PHẦN BỒI THƯỜNG

Di chuyển mộ

Mộ xây gạch trát vữa xi măng (kích thước 

nhỏ hơn (1,44x0,96x1,6m)

 (Vận dụng đơn giá mộ xây gạch, ốp đá 

xẻ hoặc trát vữa xi măng kích thước 

(1,44x0,96x1,6m)

PHẦN HỖ TRỢ

Hỗ trợ chi phí về đất đai để hộ gia đình tự 

lo đất di chuyển mồ mả.

TỔNG KINH PHÍ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ: (I+II)

Số tiền bằng chữ: Một trăm ba mươi ba triệu, hai trăm hai mươi bảy ngàn, sáu trăm đồng
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STT: 64

I. 

* Họ và tên:

*

* Địa chỉ GPMB: 

II. 

TT ĐVT
KHỐI 

LƯỢNG

ĐƠN 

GIÁ 

(đồng)

THÀNH 

TIỀN 

(đồng)

1 3 4 5 7=(4*5*6)

I 21.613.800

1 21.613.800

Ngôi 3 7.204.600 21.613.800

II 45.000.000

1 Ngôi 3 15.000.000 45.000.000

II. 66.613.800

UBND PHƯỜNG SƠN TÂY

BAN QLDA ĐẦU TƯ - HẠ TẦNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

        (Dự thảo)

PHƯƠNG ÁN CHI TIẾT BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ GPMB

Dự án: Mở rộng tuyến đường tránh thị xã Sơn Tây (Đoạn nút giao Viện Quân y 105 đến nút 

giao QL32), thị xã Sơn Tây (Nay là phường Sơn Tây, phường Tùng Thiện).

(Kèm theo Thông báo số: ............. /TB-BQLDA, ngày ....../........./2026

của Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng phường Sơn Tây)

HỌ TÊN NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT, SỞ HỮU TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

Ông Giang Văn Hộ

Địa chỉ thường trú: TDP Phụ Khang, P. Sơn Tây

TDP Phụ Khang, P. Sơn Tây

PHƯƠNG ÁN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ

DANH MỤC BỒI THƯỜNG,

 HỖ TRỢ GPMB

2

PHẦN BỒI THƯỜNG

Di chuyển mộ

Mộ xây gạch trát vữa xi măng (kích thước 

nhỏ hơn (1,44x0,96x1,6m)

 (Vận dụng đơn giá mộ xây gạch, ốp đá 

xẻ hoặc trát vữa xi măng kích thước 

(1,44x0,96x1,6m)

PHẦN HỖ TRỢ

Hỗ trợ chi phí về đất đai để hộ gia đình tự 

lo đất di chuyển mồ mả.

TỔNG KINH PHÍ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ: (I+II)

Số tiền bằng chữ: Sáu mươi sáu triệu, sáu trăm mười ba ngàn, tám trăm đồng
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STT: 65

I. 

* Họ và tên:

*

* Địa chỉ GPMB: 

II. 

TT ĐVT
KHỐI 

LƯỢNG

ĐƠN 

GIÁ 

(đồng)

THÀNH 

TIỀN 

(đồng)

1 3 4 5 7=(4*5*6)

I 13.091.200

1 1 13.091.200

Ngôi 1 13.091.200 13.091.200

II 15.000.000

1 Ngôi 1 15.000.000 15.000.000

II. 28.091.200

UBND PHƯỜNG SƠN TÂY

BAN QLDA ĐẦU TƯ - HẠ TẦNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

        (Dự thảo)

PHƯƠNG ÁN CHI TIẾT BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ GPMB

Dự án: Mở rộng tuyến đường tránh thị xã Sơn Tây (Đoạn nút giao Viện Quân y 105 đến nút 

giao QL32), thị xã Sơn Tây (Nay là phường Sơn Tây, phường Tùng Thiện).

(Kèm theo Thông báo số: ............. /TB-BQLDA, ngày ....../........./2026

của Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng phường Sơn Tây)

HỌ TÊN NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT, SỞ HỮU TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

Ông Nguyễn Văn Phương

Địa chỉ thường trú: TDP Phụ Khang, P. Sơn Tây

TDP Phụ Khang, P. Sơn Tây

PHƯƠNG ÁN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ

DANH MỤC BỒI THƯỜNG,

 HỖ TRỢ GPMB

2

PHẦN BỒI THƯỜNG

Di chuyển mộ

Mộ xây gạch, trát vữa xi măng kích 

thước: 1,0m x 1,3m x 1,0m  (Vận dụng 

đơn giá mộ xây gạch, ốp đá xẻ hoặc trát 

vữa xi măng kích thước 1,44m x 0,96 x 

1,6m)

PHẦN HỖ TRỢ

Hỗ trợ chi phí về đất đai để hộ gia đình tự 

lo đất di chuyển mồ mả.

TỔNG KINH PHÍ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ: (I+II)

Số tiền bằng chữ: Hai mươi tám triệu, không trăm chín mươi mốt ngàn, hai trăm đồng
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STT: 66

I. 

* Họ và tên:

*

* Địa chỉ GPMB: 

II. 

TT ĐVT
KHỐI 

LƯỢNG

ĐƠN 

GIÁ 

(đồng)

THÀNH 

TIỀN 

(đồng)

1 3 4 5 7=(4*5*6)

I 27.500.400

1 27.500.400

Ngôi 2 7.204.600 14.409.200

Ngôi 1 13.091.200 13.091.200

II 45.000.000

1 Ngôi 3 15.000.000 45.000.000

II. 72.500.400

UBND PHƯỜNG SƠN TÂY

BAN QLDA ĐẦU TƯ - HẠ TẦNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

        (Dự thảo)

PHƯƠNG ÁN CHI TIẾT BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ GPMB

Dự án: Mở rộng tuyến đường tránh thị xã Sơn Tây (Đoạn nút giao Viện Quân y 105 đến nút 

giao QL32), thị xã Sơn Tây (Nay là phường Sơn Tây, phường Tùng Thiện).

(Kèm theo Thông báo số: ............. /TB-BQLDA, ngày ....../........./2026

của Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng phường Sơn Tây)

HỌ TÊN NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT, SỞ HỮU TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

Ông Phan Quang Trung

Địa chỉ thường trú: TDP Mông Phụ, P. Sơn Tây

TDP Mông Phụ, P. Sơn Tây

PHƯƠNG ÁN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ

DANH MỤC BỒI THƯỜNG,

 HỖ TRỢ GPMB

2

PHẦN BỒI THƯỜNG

Di chuyển mộ

Mộ xây gạch trát vữa xi măng (kích thước 

nhỏ hơn (1,44x0,96x1,6m)

 (Vận dụng đơn giá mộ xây gạch, ốp đá 

xẻ hoặc trát vữa xi măng kích thước 

(1,44x0,96x1,6m)

Mộ xây gạch, trát vữa xi măng kích 

thước: 1,0m x 1,3m x 1,0m  (Vận dụng 

đơn giá mộ xây gạch, ốp đá xẻ hoặc trát 

vữa xi măng kích thước 1,44m x 0,96 x 

1,6m)

PHẦN HỖ TRỢ

Hỗ trợ chi phí về đất đai để hộ gia đình tự 

lo đất di chuyển mồ mả.

TỔNG KINH PHÍ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ: (I+II)

Số tiền bằng chữ: Bảy mươi hai triệu, năm trăm ngàn, bốn trăm đồng
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STT: 67

I. 

* Họ và tên:

*

* Địa chỉ GPMB: 

II. 

TT ĐVT
KHỐI 

LƯỢNG

ĐƠN 

GIÁ 

(đồng)

THÀNH 

TIỀN 

(đồng)

1 3 4 5 7=(4*5*6)

I 7.204.600

1 7.204.600

Ngôi 1 7.204.600 7.204.600

II 15.000.000

1 Ngôi 1 15.000.000 15.000.000

II. 22.204.600

UBND PHƯỜNG SƠN TÂY

BAN QLDA ĐẦU TƯ - HẠ TẦNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

        (Dự thảo)

PHƯƠNG ÁN CHI TIẾT BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ GPMB

Dự án: Mở rộng tuyến đường tránh thị xã Sơn Tây (Đoạn nút giao Viện Quân y 105 đến nút 

giao QL32), thị xã Sơn Tây (Nay là phường Sơn Tây, phường Tùng Thiện).

(Kèm theo Thông báo số: ............. /TB-BQLDA, ngày ....../........./2026

của Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng phường Sơn Tây)

HỌ TÊN NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT, SỞ HỮU TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

 Bà Cao Thị Hiệp

Địa chỉ thường trú: TDP Phụ Khang, P. Sơn Tây

TDP Phụ Khang, P. Sơn Tây

PHƯƠNG ÁN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ

DANH MỤC BỒI THƯỜNG,

 HỖ TRỢ GPMB

2

PHẦN BỒI THƯỜNG

Di chuyển mộ

Mộ xây gạch trát vữa xi măng (kích thước 

nhỏ hơn (1,44x0,96x1,6m)

 (Vận dụng đơn giá mộ xây gạch, ốp đá 

xẻ hoặc trát vữa xi măng kích thước 

(1,44x0,96x1,6m)

PHẦN HỖ TRỢ

Hỗ trợ chi phí về đất đai để hộ gia đình tự 

lo đất di chuyển mồ mả.

TỔNG KINH PHÍ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ: (I+II)

Số tiền bằng chữ: Hai mươi hai triệu, hai trăm lẻ bốn ngàn, sáu trăm đồng
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STT: 68

I. 

* Họ và tên:

*

* Địa chỉ GPMB: 

II. 

TT ĐVT
KHỐI 

LƯỢNG

ĐƠN 

GIÁ 

(đồng)

THÀNH 

TIỀN 

(đồng)

1 3 4 5 7=(4*5*6)

I 7.204.600

1 7.204.600

Ngôi 1 7.204.600 7.204.600

II 15.000.000

1 Ngôi 1 15.000.000 15.000.000

II. 22.204.600

UBND PHƯỜNG SƠN TÂY

BAN QLDA ĐẦU TƯ - HẠ TẦNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

        (Dự thảo)

PHƯƠNG ÁN CHI TIẾT BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ GPMB

Dự án: Mở rộng tuyến đường tránh thị xã Sơn Tây (Đoạn nút giao Viện Quân y 105 đến nút 

giao QL32), thị xã Sơn Tây (Nay là phường Sơn Tây, phường Tùng Thiện).

(Kèm theo Thông báo số: ............. /TB-BQLDA, ngày ....../........./2026

của Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng phường Sơn Tây)

HỌ TÊN NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT, SỞ HỮU TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

Ông Nguyễn Văn hà

Địa chỉ thường trú: TDP Phụ Khang, P. Sơn Tây

TDP Phụ Khang, P. Sơn Tây

PHƯƠNG ÁN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ

DANH MỤC BỒI THƯỜNG,

 HỖ TRỢ GPMB

2

PHẦN BỒI THƯỜNG

Di chuyển mộ

Mộ xây gạch trát vữa xi măng (kích thước 

nhỏ hơn (1,44x0,96x1,6m)

 (Vận dụng đơn giá mộ xây gạch, ốp đá 

xẻ hoặc trát vữa xi măng kích thước 

(1,44x0,96x1,6m)

PHẦN HỖ TRỢ

Hỗ trợ chi phí về đất đai để hộ gia đình tự 

lo đất di chuyển mồ mả.

TỔNG KINH PHÍ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ: (I+II)

Số tiền bằng chữ: Hai mươi hai triệu, hai trăm lẻ bốn ngàn, sáu trăm đồng
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STT: 69

I. 

* Họ và tên:

*

* Địa chỉ GPMB: 

II. 

TT ĐVT
KHỐI 

LƯỢNG

ĐƠN 

GIÁ 

(đồng)

THÀNH 

TIỀN 

(đồng)

1 3 4 5 7=(4*5*6)

I 7.204.600

1 7.204.600

Ngôi 1 7.204.600 7.204.600

II 15.000.000

1 Ngôi 1 15.000.000 15.000.000

II. 22.204.600

UBND PHƯỜNG SƠN TÂY

BAN QLDA ĐẦU TƯ - HẠ TẦNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

        (Dự thảo)

PHƯƠNG ÁN CHI TIẾT BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ GPMB

Dự án: Mở rộng tuyến đường tránh thị xã Sơn Tây (Đoạn nút giao Viện Quân y 105 đến nút 

giao QL32), thị xã Sơn Tây (Nay là phường Sơn Tây, phường Tùng Thiện).

(Kèm theo Thông báo số: ............. /TB-BQLDA, ngày ....../........./2026

của Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng phường Sơn Tây)

HỌ TÊN NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT, SỞ HỮU TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

Ông Phan Văn Vân

Địa chỉ thường trú: TDP Phụ Khang, P. Sơn Tây

TDP Phụ Khang, P. Sơn Tây

PHƯƠNG ÁN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ

DANH MỤC BỒI THƯỜNG,

 HỖ TRỢ GPMB

2

PHẦN BỒI THƯỜNG

Di chuyển mộ

Mộ xây gạch trát vữa xi măng (kích thước 

nhỏ hơn (1,44x0,96x1,6m)

 (Vận dụng đơn giá mộ xây gạch, ốp đá 

xẻ hoặc trát vữa xi măng kích thước 

(1,44x0,96x1,6m)

PHẦN HỖ TRỢ

Hỗ trợ chi phí về đất đai để hộ gia đình tự 

lo đất di chuyển mồ mả.

TỔNG KINH PHÍ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ: (I+II)

Số tiền bằng chữ: Hai mươi hai triệu, hai trăm lẻ bốn ngàn, sáu trăm đồng
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STT: 70

I. 

* Họ và tên:

*

* Địa chỉ GPMB: 

II. 

TT ĐVT
KHỐI 

LƯỢNG

ĐƠN 

GIÁ 

(đồng)

THÀNH 

TIỀN 

(đồng)

1 3 4 5 7=(4*5*6)

I 14.409.200

1 14.409.200

Ngôi 2 7.204.600 14.409.200

II 30.000.000

1 Ngôi 2 15.000.000 30.000.000

II. 44.409.200

UBND PHƯỜNG SƠN TÂY

BAN QLDA ĐẦU TƯ - HẠ TẦNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

        (Dự thảo)

PHƯƠNG ÁN CHI TIẾT BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ GPMB

Dự án: Mở rộng tuyến đường tránh thị xã Sơn Tây (Đoạn nút giao Viện Quân y 105 đến nút 

giao QL32), thị xã Sơn Tây (Nay là phường Sơn Tây, phường Tùng Thiện).

(Kèm theo Thông báo số: ............. /TB-BQLDA, ngày ....../........./2026

của Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng phường Sơn Tây)

HỌ TÊN NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT, SỞ HỮU TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

Ông Phan Văn Vượng

Địa chỉ thường trú: TDP Phụ Khang, P. Sơn Tây

TDP Phụ Khang, P. Sơn Tây

PHƯƠNG ÁN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ

DANH MỤC BỒI THƯỜNG,

 HỖ TRỢ GPMB

2

PHẦN BỒI THƯỜNG

Di chuyển mộ

Mộ xây gạch trát vữa xi măng (kích thước 

nhỏ hơn (1,44x0,96x1,6m)

 (Vận dụng đơn giá mộ xây gạch, ốp đá 

xẻ hoặc trát vữa xi măng kích thước 

(1,44x0,96x1,6m)

PHẦN HỖ TRỢ

Hỗ trợ chi phí về đất đai để hộ gia đình tự 

lo đất di chuyển mồ mả.

TỔNG KINH PHÍ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ: (I+II)

Số tiền bằng chữ: Bốn mươi bốn triệu, bốn trăm lẻ chín ngàn, hai trăm đồng
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STT: 71

I. 

* Họ và tên:

*

* Địa chỉ GPMB: 

II. 

TT ĐVT
KHỐI 

LƯỢNG

ĐƠN 

GIÁ 

(đồng)

THÀNH 

TIỀN 

(đồng)

1 3 4 5 7=(4*5*6)

I 7.204.600

1 7.204.600

Ngôi 1 7.204.600 7.204.600

II 15.000.000

1 Ngôi 1 15.000.000 15.000.000

II. 22.204.600

UBND PHƯỜNG SƠN TÂY

BAN QLDA ĐẦU TƯ - HẠ TẦNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

        (Dự thảo)

PHƯƠNG ÁN CHI TIẾT BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ GPMB

Dự án: Mở rộng tuyến đường tránh thị xã Sơn Tây (Đoạn nút giao Viện Quân y 105 đến nút 

giao QL32), thị xã Sơn Tây (Nay là phường Sơn Tây, phường Tùng Thiện).

(Kèm theo Thông báo số: ............. /TB-BQLDA, ngày ....../........./2026

của Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng phường Sơn Tây)

HỌ TÊN NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT, SỞ HỮU TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

Ông Giang Ngọc Khánh

Địa chỉ thường trú: TDP Phụ Khang, P. Sơn Tây

TDP Phụ Khang, P. Sơn Tây

PHƯƠNG ÁN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ

DANH MỤC BỒI THƯỜNG,

 HỖ TRỢ GPMB

2

PHẦN BỒI THƯỜNG

Di chuyển mộ

Mộ xây gạch trát vữa xi măng (kích thước 

nhỏ hơn (1,44x0,96x1,6m)

 (Vận dụng đơn giá mộ xây gạch, ốp đá 

xẻ hoặc trát vữa xi măng kích thước 

(1,44x0,96x1,6m)

PHẦN HỖ TRỢ

Hỗ trợ chi phí về đất đai để hộ gia đình tự 

lo đất di chuyển mồ mả.

TỔNG KINH PHÍ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ: (I+II)

#NAME?
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STT: 72

I. 

* Họ và tên:

*

* Địa chỉ GPMB: 

II. 

TT ĐVT
KHỐI 

LƯỢNG

ĐƠN 

GIÁ 

(đồng)

THÀNH 

TIỀN 

(đồng)

1 3 4 5 7=(4*5*6)

I 7.204.600

1 7.204.600

Ngôi 1 7.204.600 7.204.600

II 15.000.000

1 Ngôi 1 15.000.000 15.000.000

II. 22.204.600

UBND PHƯỜNG SƠN TÂY

BAN QLDA ĐẦU TƯ - HẠ TẦNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

        (Dự thảo)

PHƯƠNG ÁN CHI TIẾT BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ GPMB

Dự án: Mở rộng tuyến đường tránh thị xã Sơn Tây (Đoạn nút giao Viện Quân y 105 đến nút 

giao QL32), thị xã Sơn Tây (Nay là phường Sơn Tây, phường Tùng Thiện).

(Kèm theo Thông báo số: ............. /TB-BQLDA, ngày ....../........./2026

của Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng phường Sơn Tây)

HỌ TÊN NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT, SỞ HỮU TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

Ông Nguyễn Văn Lương

Địa chỉ thường trú: TDP Phụ Khang, P. Sơn Tây

TDP Phụ Khang, P. Sơn Tây

PHƯƠNG ÁN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ

DANH MỤC BỒI THƯỜNG,

 HỖ TRỢ GPMB

2

PHẦN BỒI THƯỜNG

Di chuyển mộ

Mộ xây gạch trát vữa xi măng (kích thước 

nhỏ hơn (1,44x0,96x1,6m)

 (Vận dụng đơn giá mộ xây gạch, ốp đá 

xẻ hoặc trát vữa xi măng kích thước 

(1,44x0,96x1,6m)

PHẦN HỖ TRỢ

Hỗ trợ chi phí về đất đai để hộ gia đình tự 

lo đất di chuyển mồ mả.

TỔNG KINH PHÍ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ: (I+II)

#NAME?
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STT: 73

I. 

* Họ và tên:

*

* Địa chỉ GPMB: 

II. 

TT ĐVT
KHỐI 

LƯỢNG

ĐƠN 

GIÁ 

(đồng)

THÀNH 

TIỀN 

(đồng)

1 3 4 5 7=(4*5*6)

I 31.635.800

1 31.635.800

2 15.817.900 31.635.800

II 30.000.000

1 Ngôi 2 15.000.000 30.000.000

II. 61.635.800

UBND PHƯỜNG SƠN TÂY

BAN QLDA ĐẦU TƯ - HẠ TẦNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

        (Dự thảo)

PHƯƠNG ÁN CHI TIẾT BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ GPMB

Dự án: Mở rộng tuyến đường tránh thị xã Sơn Tây (Đoạn nút giao Viện Quân y 105 đến nút 

giao QL32), thị xã Sơn Tây (Nay là phường Sơn Tây, phường Tùng Thiện).

(Kèm theo Thông báo số: ............. /TB-BQLDA, ngày ....../........./2026

của Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng phường Sơn Tây)

HỌ TÊN NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT, SỞ HỮU TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

 Bà Phan Thị Loan( chiến)

Địa chỉ thường trú: TDP Phụ Khang, P. Sơn Tây

TDP Phụ Khang, P. Sơn Tây

PHƯƠNG ÁN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ

DANH MỤC BỒI THƯỜNG,

 HỖ TRỢ GPMB

2

PHẦN BỒI THƯỜNG

Di chuyển mộ

Mộ xây bằng gạch, ốp đá xẻ, kích thước 

mộ (dài 2,4 x rộng 1,24 x cao 0,8)

PHẦN HỖ TRỢ

Hỗ trợ chi phí về đất đai để hộ gia đình tự 

lo đất di chuyển mồ mả.

TỔNG KINH PHÍ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ: (I+II)

Số tiền bằng chữ: Sáu mươi mốt triệu, sáu trăm ba mươi lăm ngàn, tám trăm đồng
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STT: 74

I. 

* Họ và tên:

*

* Địa chỉ GPMB: 

II. 

TT ĐVT
KHỐI 

LƯỢNG

ĐƠN 

GIÁ 

(đồng)

THÀNH 

TIỀN 

(đồng)

1 3 4 5 7=(4*5*6)

I 28.818.400

1 28.818.400

Ngôi 4 7.204.600 28.818.400

II 75.000.000

1 Ngôi 5 15.000.000 75.000.000

II. 103.818.400

UBND PHƯỜNG SƠN TÂY

BAN QLDA ĐẦU TƯ - HẠ TẦNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

        (Dự thảo)

PHƯƠNG ÁN CHI TIẾT BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ GPMB

Dự án: Mở rộng tuyến đường tránh thị xã Sơn Tây (Đoạn nút giao Viện Quân y 105 đến nút 

giao QL32), thị xã Sơn Tây (Nay là phường Sơn Tây, phường Tùng Thiện).

(Kèm theo Thông báo số: ............. /TB-BQLDA, ngày ....../........./2026

của Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng phường Sơn Tây)

HỌ TÊN NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT, SỞ HỮU TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

Ông Nguyễn Văn Bổn

Địa chỉ thường trú: TDP Phụ Khang, P. Sơn Tây

TDP Phụ Khang, P. Sơn Tây

PHƯƠNG ÁN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ

DANH MỤC BỒI THƯỜNG,

 HỖ TRỢ GPMB

2

PHẦN BỒI THƯỜNG

Di chuyển mộ

Mộ xây gạch trát vữa xi măng (kích thước 

nhỏ hơn (1,44x0,96x1,6m)

 (Vận dụng đơn giá mộ xây gạch, ốp đá 

xẻ hoặc trát vữa xi măng kích thước 

(1,44x0,96x1,6m)

PHẦN HỖ TRỢ

Hỗ trợ chi phí về đất đai để hộ gia đình tự 

lo đất di chuyển mồ mả.

TỔNG KINH PHÍ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ: (I+II)

#NAME?
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STT: 75

I. 

* Họ và tên:

*

* Địa chỉ GPMB: 

II. 

TT ĐVT
KHỐI 

LƯỢNG

ĐƠN 

GIÁ 

(đồng)

THÀNH 

TIỀN 

(đồng)

1 3 4 5 7=(4*5*6)

I 7.204.600

1 7.204.600

Ngôi 1 7.204.600 7.204.600

II 15.000.000

1 Ngôi 1 15.000.000 15.000.000

II. 22.204.600

UBND PHƯỜNG SƠN TÂY

BAN QLDA ĐẦU TƯ - HẠ TẦNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

        (Dự thảo)

PHƯƠNG ÁN CHI TIẾT BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ GPMB

Dự án: Mở rộng tuyến đường tránh thị xã Sơn Tây (Đoạn nút giao Viện Quân y 105 đến nút 

giao QL32), thị xã Sơn Tây (Nay là phường Sơn Tây, phường Tùng Thiện).

(Kèm theo Thông báo số: ............. /TB-BQLDA, ngày ....../........./2026

của Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng phường Sơn Tây)

HỌ TÊN NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT, SỞ HỮU TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

Ông Nguyễn Phúc Cường

Địa chỉ thường trú: TDP Phụ Khang, P. Sơn Tây

TDP Phụ Khang, P. Sơn Tây

PHƯƠNG ÁN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ

DANH MỤC BỒI THƯỜNG,

 HỖ TRỢ GPMB

2

PHẦN BỒI THƯỜNG

Di chuyển mộ

Mộ xây gạch trát vữa xi măng (kích thước 

nhỏ hơn (1,44x0,96x1,6m)

 (Vận dụng đơn giá mộ xây gạch, ốp đá 

xẻ hoặc trát vữa xi măng kích thước 

(1,44x0,96x1,6m)

PHẦN HỖ TRỢ

Hỗ trợ chi phí về đất đai để hộ gia đình tự 

lo đất di chuyển mồ mả.

TỔNG KINH PHÍ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ: (I+II)

#NAME?
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STT: 76

I. 

* Họ và tên:

*

* Địa chỉ GPMB: 

II. 

TT ĐVT
KHỐI 

LƯỢNG

ĐƠN 

GIÁ 

(đồng)

THÀNH 

TIỀN 

(đồng)

1 3 4 5 7=(4*5*6)

I 21.613.800

1 21.613.800

Ngôi 3 7.204.600 21.613.800

II 45.000.000

1 Ngôi 3 15.000.000 45.000.000

II. 66.613.800

UBND PHƯỜNG SƠN TÂY

BAN QLDA ĐẦU TƯ - HẠ TẦNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

        (Dự thảo)

PHƯƠNG ÁN CHI TIẾT BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ GPMB

Dự án: Mở rộng tuyến đường tránh thị xã Sơn Tây (Đoạn nút giao Viện Quân y 105 đến nút 

giao QL32), thị xã Sơn Tây (Nay là phường Sơn Tây, phường Tùng Thiện).

(Kèm theo Thông báo số: ............. /TB-BQLDA, ngày ....../........./2026

của Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng phường Sơn Tây)

HỌ TÊN NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT, SỞ HỮU TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

Ông Phan Văn Hải

Địa chỉ thường trú: TDP Phụ Khang, P. Sơn Tây

TDP Phụ Khang, P. Sơn Tây

PHƯƠNG ÁN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ

DANH MỤC BỒI THƯỜNG,

 HỖ TRỢ GPMB

2

PHẦN BỒI THƯỜNG

Di chuyển mộ

Mộ xây gạch trát vữa xi măng (kích thước 

nhỏ hơn (1,44x0,96x1,6m)

 (Vận dụng đơn giá mộ xây gạch, ốp đá 

xẻ hoặc trát vữa xi măng kích thước 

(1,44x0,96x1,6m)

PHẦN HỖ TRỢ

Hỗ trợ chi phí về đất đai để hộ gia đình tự 

lo đất di chuyển mồ mả.

TỔNG KINH PHÍ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ: (I+II)

#NAME?
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STT: 77

I. 

* Họ và tên:

*

* Địa chỉ GPMB: 

II. 

TT ĐVT
KHỐI 

LƯỢNG

ĐƠN 

GIÁ 

(đồng)

THÀNH 

TIỀN 

(đồng)

1 3 4 5 7=(4*5*6)

I 7.204.600

1 7.204.600

Ngôi 1 7.204.600 7.204.600

II 15.000.000

1 Ngôi 1 15.000.000 15.000.000

II. 22.204.600

UBND PHƯỜNG SƠN TÂY

BAN QLDA ĐẦU TƯ - HẠ TẦNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

        (Dự thảo)

PHƯƠNG ÁN CHI TIẾT BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ GPMB

Dự án: Mở rộng tuyến đường tránh thị xã Sơn Tây (Đoạn nút giao Viện Quân y 105 đến 

nút giao QL32), thị xã Sơn Tây (Nay là phường Sơn Tây, phường Tùng Thiện).

(Kèm theo Thông báo số: ............. /TB-BQLDA, ngày ....../........./2026

của Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng phường Sơn Tây)

HỌ TÊN NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT, SỞ HỮU TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

Ông Phan Văn Sơn

Địa chỉ thường trú: TDP Mông Phụ, P. Sơn Tây

TDP Mông Phụ, P. Sơn Tây

PHƯƠNG ÁN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ

DANH MỤC BỒI THƯỜNG,

 HỖ TRỢ GPMB

2

PHẦN BỒI THƯỜNG

Di chuyển mộ

Mộ xây gạch trát vữa xi măng (kích thước 

nhỏ hơn (1,44x0,96x1,6m)

 (Vận dụng đơn giá mộ xây gạch, ốp đá 

xẻ hoặc trát vữa xi măng kích thước 

(1,44x0,96x1,6m)

PHẦN HỖ TRỢ

Hỗ trợ chi phí về đất đai để hộ gia đình tự 

lo đất di chuyển mồ mả.

TỔNG KINH PHÍ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ: (I+II)

Số tiền bằng chữ: Hai mươi hai triệu, hai trăm lẻ bốn ngàn, sáu trăm đồng
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